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	1
	Kiến thức cơ bản về tàu Hoá chất
	
	
	

	
	1.1. Định nghĩa tàu chở xô hàng hoá chất 

       -  Giới thiệu Chương V và Quy định V/1-1 về huấn luyện cơ bản tàu hoá chất theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010

       -  Hai mức yêu cầu tối thiểu là Huấn luyện cơ bản và Huấn luyện nâng cao đối với sỹ quan, thuyền viên làm việc trên tàu hoá chất 

       -  yêu cầu về chuyên chở xô hàng hoá chất theo Công ước

       -  định nghĩa tàu "NLS" theo Marpol73/78 Phụ lục II

       -  định nghĩa tàu "chở hoá chất" theo Marpol73/78 Phụ lục II
	R2-Reg.V/1

R1

R4

R8,R9

R11

R12
	B2, B4, B7
	A1, A2

	
	1.2. Mục đích quan trọng của huấn luyện cơ bản đối với thuyền viên chưa từng làm việc trên tàu hoá chất là phải nắm được:

       - Tham gia vào việc đảm bảo an toàn khai thác tàu hoá chất 

       - Đề phòng và tránh các nguy hiểm, như: cháy nổ, độc hại

       - Các biện pháp bảo đảm an toàn 

       - Phòng cháy chữa cháy 

       - Xử lý các tình huống khẩn cấp

       - Đề phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường  
	
	B1

B2

B3

B8
	

	
	1.3  Giới thiệu các loại hàng hoá chất 

1.
Nguồn gốc hàng hoá chất 

2.
Các chế phẩm dầu mỏ

3. Các dung dịch hoá học hữu cơ và vô cơ

4.
Dầu thực vật

5.
Dầu động vật

6.
Rượu, cồn và các sản phẩm hoá hữu cơ lên men…
	R4

R8

R9
	B2

B4
	A2

V4

V5

	
	1.4  Thuật ngữ dùng trên tàu hoá chất 
	
	
	

	
	-  Hàng hoá chất 

-  Trơ hoá

-  Thông gió

-  Tẩy khí

-  Làm hàng …
	
	B1,B3,B4

B7,T3
	

	
	1.5 Định nghĩa về phân loại hàng và quản lý an toàn

     - Giới thiệu phân loại (Categry-Cat.) A; B; C; D và III & X;Y;Z và OS

     - Bộ luật BCH Code

     - Bộ luật IBC Code

     - Mục đích và ý nghĩa của việc phân loại hàng hoá chất 
	
	B1

B3

B4

B7

B8
	

	2
	Kiến thức cơ bản về hàng hoá chất 
	
	
	

	
	2.1. Giới thiệu các khái niệm liên quan đến đặc tính của hàng

- điểm đông đặc

- điểm bén cháy

-  điểm tự cháy

-  điểm sôi

-  áp suất riêng phần

-  áp suất bay hơi

-  tính bay hơi, trọng lượng riêng, khối lượng riêng

-  mật độ hơi hàng

-  độ nhớt, sức căng bề mặt, ứng suất

-  tính hoà tan, mức độ khuếch tán

-  chất hoá rắn, chất không hoá rắn…

-  giải thích định nghĩa chất lỏng là chất mà tại nhiệt độ 37.8oC có áp suất bay hơi (áp suất tuyệt đối) không vượt quá 2.8 bar

      - những thông tin trong Material Safety Data Sheets (MSDS) 
	
	B1

B3

B8
	A1

A2

	
	2.2. Những nguy cơ tiềm ẩn của các chất lỏng độc hại

     -  ảnh hưởng đến sức khoẻ con người 

     -  ảnh hưởng đến môi trường 

     -  xảy ra các phản ứng

     -  gây ăn mòn

     -  gây cháy, nổ 

     -  sinh nguồn tĩnh điện

     -  gây độc

     -  thất thoát hàng hoá
	
	
	

	
	2.3. Những biện pháp kiểm soát các nguy cơ

     -  trơ hoá

     -  đệm bằng nước 

     -  thông gió

     -  cách ly

     -  gây ức chế

     -  hiểu biết về tính tương hợp

     -  kiểm soát môi trường két

     - đo đạc và thử khí các loại

     -  hiểu những thông tin của MSDS
	R9

R12
	
	

	3
	Bố trí và cấu trúc tàu hoá chất 
	
	
	

	
	3.1. Loại tàu hoá chất 

     -  giới thiệu 3 loại tàu (type 1, 2, 3 theo Bulk Chemical Codes)

     -  mục đích và ý nghĩa của các type tàu chuyên chở hàng hoá chất 

     -  tăng cường bảo vệ tàu tránh ô nhiễm khi đâm va, mắc cạn…
	R9
	
	

	
	3.2. Các loại két

     -  két độc lập

     -  két liên hoàn

     -  kết áp suất

     -  két trọng lực
	R9
	
	

	
	3.3. Bố trí kết cấu két tàu

     -  thiết kế cách ly để tránh xâm nhập, lẫn hàng 

     -  tránh xa khu vự cabin buồng ở của thuyền viên 

     -  mục đích sử dụng các buồng, két, như: buồng bơm, két cách ly…

     -  thiết kế tank két sao cho giảm thiểu các rủi ro, như: lẫn hàng lỏng, lẫn hơi hàng, nhiễm nước rửa, giảm thiểu cặn sau khi trả hàng…

     -  phân bố các két 

     -  độc lập, cách ly các đường ống thông hơi

     -  độc lập, cách ly các đường ống nhận và trả hàng 

     -  các két chở hàng 

     -  các két SLOP

     -  các két chứa nước rửa 
	R9
	B4
	A2

	4
	Két chứa hàng và thiết bị làm hàng 
	
	
	

	
	4.1. Két và đường ống

     -  những yêu cầu của đường ống về chất liệu, áp suất, chịu giãn nở…

     -  bố trí đường ống và các van 

     -  ống nhận hàng

     -  ống trả hàng 

     -  ống thải nước rửa két 

     -  bố trí các van kép, các mặt bích mù…

     -  giới thiệu các loại van, như: van bướm, van bản lề, van cánh cống, van tự động…

     -  van dẫn hơi hàng 
	R9
	B2
	

	
	4.2. Chất liệu két và chất phủ bọc két

     -  ý nghĩa về chất liệu két và chất phủ bọc két đối với tàu hoá chất 

     -  liên kết giữa các két với các van, ống…

     -  sức bền và tính chịu tác dụng phản ứng hoá chất

     -  sức bền và tính chịu tác dụng ăn mòn của hoá chất

     -  lý do sử dụng thép không rỉ và chất phủ bọc két 

     -  giải thích 'clad-clothe' và 'solid' của thép không rỉ 

                   -  giải thích 'passivating' và 'pickling'

     -  giải thích việc sử dụng các chất phủ két:

· zinc silicate

· epoxy

· phenolics

· polyurethane
	R9
	B2
	

	
	4.3. Hệ thống bơm

     -  liệt kê và giới thiệu tóm tắt các loại bơm thường được sử dụng, như:

     -  bơm ly tâm

     -  bơm Framo

     -  bơm pitông

     -  bơm trục vít

     -  bơm eductors…

     -  bơm 'deep-well', bơm submerged

     -  giới thiệu nguyên lý chung về vét hàng, xả e hệ thống bơm 
	
	B4
	

	
	4.4. Hệ thống hâm sấy hàng 

     -  lý do sử dụng hệ thống hâm sấy hàng hoá chất 

     -  các hình thức hâm sấy hàng 

     -  nguyên lý hâm sấy hàng bằng hơi nước 

     -  nguyên lý hâm sấy hàng ngoài két (trên mặt boong)

     -  yêu cầu của IMO về việc hâm sấy hàng hoá chất 
	
	B4

B5
	

	
	4.5. Hệ thống khí trơ

     -  định nghĩa khí trơ – Inert Gas (IG)

     -  yêu cầu của IMO về IG

     -  mục đích và ý nghĩa của việc sử dụng IG

     -  giới thiệu IG là khói của nồi hơi

     -  giới thiệu IG là Nitơ (N​2)
	R9
	B3

B4

B5
	A2


	
	4.5. Các trang thiết bị phụ khác

     -  các thiết bị điện phải tránh nguy cơ gây ra tia lửa

     -  các thiết bị điện được chấp thuận trang bị trên tàu hoá chất 

     -  nguyên tắc đo mức hàng 'open', 'restricted', 'closed'

     -  giới thiệu nguyên lý một số thiết bị đo mức hàng lỏng trong két

     -  yêu cầu về báo động mức hàng cao

     -  báo động tràn két

     -  các thiết bị phát hiện và báo động rò rỉ hơi hàng 
	R9
	B5
	A2

	5
	Thông tin hàng hoá và công tác làm hàng 
	
	
	

	
	5.1. Ý nghĩa và mục đích của Thông tin về hàng hoá – MSDS

     -  giải thích các thông số vật lý nêu trong MSDS

     -  LEL, UEL, dải cháy nổ, vùng cháy nổ

     -  tỷ trọng, tỷ khối, mật độ hơi hàng

     -  áp suất bay hơi…

     -  độ nhớt

     -  điểm bén cháy, điểm tự cháy

     -  hệ số giãn nở do nhiệt 

     -  độ pH

     -  tác dụng của các chất ức chế

     -  giới thiệu phản ứng trùng hợp, trùng ngưng, phân rã, kết tủa…

     -  điều kiện xảy ra các phản ứng hoá học

     -  độ ẩm, tính bão hoà của hơi hàng …
	R7

R9

R12
	B1

B3

B8

T2

B7
	A2

	
	5.2. Lập kế hoạch làm hàng 

     -  vì sao phải lập kế hoạch làm hàng 

     -  những lưu ý khi lập kế hoạch làm hàng, gồm:

     -  yêu cầu về hàng hoá

     -  tính tương hợp của hàng hoá chất 

     -  các chất phủ bọc vách két hàng 

     -  mức độ 'sạch' của két

     -  dung tích két 

     -  nhận hàng - 'cargo loading'

     -  trả hàng - 'cargo unloading '

     -  vệ sinh két - 'tank cleaning'

     -  tẩy khí - 'purging'

     -  thông gió làm sạch khí- 'gas-freeing' 

     -  trơ hoá két - 'tank inerting'
	R4

R3
	B1

T1
	

	
	5.3. Nhận hàng 'cargo loading'

     -  hàng hoá giao nhận phải ghi chép đúng và đầy đủ các số liệu

     -  thực hiện đúng quy trình nhận hàng 

     -  chuẩn bị sẵn sàng hệ thống đường ống, van để nhận hàng 

     -  tôn trọng các dữ liệu trong MSDS

     -  tuân thủ các điều khoản trong IBC Code

     -  nắm rõ các đề phòng để an toàn khi nhận hàng 

     - giải thích: ‘loading over the top’; ‘drop line loading’ và ‘loading through pump-room’
	
	
	

	
	5.4. Trả hàng 'cargo unloading'

     -  ghi chép đúng và đầy đủ các số liệu

     -  thực hiện đúng quy trình trả hàng 

     -  quan tâm việc vét hàng 

     -  chú ý hâm hàng nếu độ nhớt của hàng cao

     -  thận trọng khi trả hàng liên quan đến chủng loại bơm được sử dụng 

     -  thực hiện tốt việc thông gió, tẩy khí hoặc trơ hóa khi trả hàng 
	
	
	

	
	5.5. Vệ sinh két và thông hơi

     -  giới thiệu hệ thống thông hơi  

     -  bơm rửa két 

     -  các bầu hâm nước rửa và hâm hàng 

     -  máy rửa két 

     -  hệ thống đường ống nước rửa két 

     -  hệ thống thông gió

     -  giới thiệu thiết bị dập tàn lửa, màn chắn lửa, và xả nhanh (high-velocity valve)…

     -  P/V breaker và P/V valve
	
	
	

	
	5.6. Slop và xả thải Slop

     -  khái niệm về SLOP và nguy cơ gây ô nhiễm biển

     -  định nghĩa "xả - thải" Slop 

     -  tóm tắt các quy trình rửa két 

     -  nguyên tắc về xử lý Slop 

     -  khái niệm 'vùng đặc biệt'

     -  quy trình xả thải Slop theo Marpol73/78

     -  quy định về phương tiện tiếp nhận nước rửa két – Slop  

     -  giới thiệu Quy định 13.2 của Marpol73/78 
	R9

R4
	
	V2,V3

	6
	Các nguy cơ và các biện pháp An toàn 
	
	
	

	
	6.1. Đánh giá khí quyển két 

     -  đánh giá nguy cơ cháy nổ

     -  đánh giá mức độ hơi độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ 

     -  giới thiệu TLV và áp dụng vào thực tế 

     -  đánh giá các phản ứng khác (nếu có)

     -  các nguồn lửa và biện pháp loại trừ, bao gồm khử tĩnh điện

     -  thử khí độc, hơi hàng 
	
	B1,B3,B7

T2,T3
	

	
	6.2. Vào không gian (két) kín

     -  định nghĩa thế nào là không gian (két) kín

     -  tiềm ẩn nguy hiểm trong két kín là cháy nổ, độc hại và thiếu ôxy

     -  giới thiệu và giải thích quy trình người vào két kín

     -  giới thiệu các biện pháp đề phòng để đảm bảo an toàn

     -  "Enclosed Spaces Entry Permision"

     -  sử dụng các loại máy đo thử khí độc, khí cháy

     -  sử dụng các dụng cụ phòng hộ cá nhân - PPE

     -  quần áo phòng độc, chống cháy, mặt nạ phòng độc

     -  dụng cụ thoát hiểm khi cháy, cứu trợ ngộ độc

     -  thiết bị trợ thở, bình Ôxy

     -  Resuscitator …
	R9

R12

R9

R12


	B1,B3
	

	
	6.3. Phòng cháy chữa cháy 

     -  giới thiệu nguyên lý về cháy nổ

     -  nguyên tắc ngăn ngừa sự cháy nổ

     -  các hình thức chữa cháy và hiểu những hướng dẫn trong IBC Code (fire-extinguishing media that are considered to be suitable for specific cargoes are listed in Chapter 17 of the IBC Code)

     -  các trang thiết bị chữa cháy trên tàu

     -  tổ chức kế hoạch ứng cứu khi có cháy

     -  các công chất dập cháy

     -  hệ thống bọt cố định và bình bọt dập cháy xách tay

     -  bột khô dập cháy

     -  hệ thống chứa hàng tràn liên quan đến việc chữa cháy
	
	B1,B3,B7
	

	
	6.4. Phòng ngừa ô nhiễm 

     -  khái niệm về sự gây ô nhiễm của hàng hoá chất đối với môi trường

     -  giới thiệu các Category (A,B,C,D,III & X,Y,Z,OS)

     -  quy định về lượng nước rửa két 

     -  yêu cầu về rửa két theo Marpol73/78 

     -  quy định về lượng cặn hàng sau khi vét hàng 

     -  quy định về thu nhận Slop của quy trình rửa Sơ bộ

     -  két SLOP trên tàu hoá chất  

     -  báo động mức hàng cao và tràn két 

     -  hệ thống tự động dừng làm hàng khi tràn hàng 

     -  hệ thống ESD (Emergency Shut Down System)

     -  quy trình của "Kế hoạch ứng cứu tràn dầu" được áp dụng

     -  các thiết bị phòng ngừa ô nhiễm  

     -  quy định về xả thải Slop 
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R9

R4
	B1,B2

T1
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	 6.5. Các mặt an toàn khác

     -  các quy định về an toàn do Chính quyền hành chính ban hành

     -  những đề phòng khi vào két kín

     -  nguyên tắc đảm bảo an toàn trước khi sửa chữa, bảo dưỡng

     -  các biện pháp khi thực hiện "Hot work" và "Cold work"

     -  an toàn về điện áp cao

     -  vệ sinh, ngăn nắp khu vực cabin, buồng ở…

     -  ISM Code
	
	T2
	

	
	6.6. Ship – Shore Interface

     -  giới thiệu mục đích của "Ship/Shore Safety Checklist"

     -  cách thực hiện và đánh dấu các danh mục "Ship/Shore Safety Checklist"
	
	B3,B6,B7
	

	7
	Quy trình khẩn cấp 
	
	
	

	
	7.1. Tổ chức hành động, lập các quy trình khẩn cấp, khi:

    -  cháy, nổ

    -  tàu mắc cạn

    -  người rơi xuống nước 

    -  tàu đâm va 

    -  tràn hàng…

    -  hệ thống khẩn cấp đóng nhanh các van làm hàng (ESD System)
	
	B1,B2
	

	
	7.2. Các hình thức báo động

    -  giới thiệu các hình thức báo động

    -  các hành động khi có các tình huống khẩn cấp cụ thể 
	
	
	

	
	7.3. Đề phòng và xử lý tình huống

    -  hiểu biết về sự gây ô nhiễm biển do hàng hoá chất 

    -  các biện pháp đề phòng tràn hàng 

    -  các biện pháp và hành động cần thiết khi tràn hàng hoá chất 

    -  ghi nhận sự cố và thông báo đến những người có liên quan

    -  tham vấn và tư vấn về việc ứng cứu sự cố
	
	B1,B2
	A1
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	Xử lý sơ cứu – First aid Treatment 
	
	
	

	
	8.1. Thông báo về hàng hoá chất – MSDS

    hiểu biết rõ những thông báo liên quan đến sức khoẻ con người trong  

    MSDS 
	R7
	B3,B8
	

	
	8.2. Ví dụ MSDS của Phenol và Ethanol
	
	
	

	
	8.3. IMO Medical First Aid Guide for Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)
	
	
	

	
	8.4. Những xử trí y tế
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	Thảo luận, đánh giá khoá huấn luyện 
	
	
	


LỜI NÓI ĐẦU

   Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu hóa chất là chương trình huấn luyện bắt buộc cho tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu hóa chất. Chương trình được xây dựng để huấn luyện cho các sỹ quan và thuyền viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực nêu tại Bảng A-V/1-1-1 của Bộ luật STCW 78/2010 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010).

   Với mục tiêu đó, nội dung của bài giảng cho chương trình huấn luyện cơ bản tàu hóa chất chú trọng đến việc làm quen với các trang thiết bị và các công việc phục vụ trên tàu hóa chất, trong đó bao gồm các nội dung về kết cấu, tính chất của hóa chất, các nguy hiểm tiềm ẩn, các vấn đề an toàn và việc thực hiện các hoạt động khai thác hàng hóa theo các quy định để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển. Nội dung của bài giảng còn dựa vào chương trình mẫu  1.03 của IMO (Model Course 1.03).

   Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện các học viên có thể thực hiện nhiệm vụ của họ trên các tàu hóa chất đảm bảo an toàn cho con người, cho tàu và môi trường biển.

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀU HÓA CHẤT
1.1 Định nghĩa tàu chở xô hàng hóa chất

   Trước hết ta cần xem xét tổng quan về các tàu két:

   Tàu két là tàu có cấu trúc và được thừa nhận  để vận chuyển hàng lỏng có có đặc tính tự nhiên dễ cháy.

    Tàu két được phân loại dựa vào loại hàng mà nó chuyên chở như sau:

· Tàu vận chuyển dầu thô.

· Tàu dầu thành phẩm.

· Tàu hoá chất.

   Sau đây ta sẽ chỉ đề cập đến tàu vận chuyển hàng hoấ chất. Tàu hoá chất là tàu được thiết kế và thừa nhận để vận chuyển chủ yếu là các loại hàng hoá là các chất lỏng độc hại ở dạng chở sô không bao bì bao gồm cả tàu chở dầu như quy định ở phụ lục I  MARPOL 73/78.

        Ngày nay, theo đánh giá việc vận chuyển hoá chất bằng đường biển là một ngành công nghiệp được chuyên môn hoá cao. Ngành vận tải này đảm đương khoảng 300 đến 400 loại hoá chất và các sản phẩm liên quan, chiếm một tỷ trọng rất lớn trong vận tải.

       Sự lớn mạnh của ngành công nghiệp này đã dẫn đến rất nhiều các yêu cầu được thay đổi tàu hoá chất , cả về cấu trúc , kích cỡ cũng như bố trí. Vật liệu sử dụng đóng hay lót bên trong các két thay đổi từ thép không rỉ sang các két được bao phủ đặc biệt. Khởi đầu  MARPOL 73/78  yêu cầu được thiết kế cho các tàu dầu cũng như các tàu hoá chất. Nghị định thư đã nhận ra những vấn đề đặc biệt đối với tàu hoá chất nên đầu năm 1986 nó mới có hiệu lực.

Một số định nghĩa theo MARPOL:
(1) Tàu hóa chất là tàu được đóng hoặc thích ứng chủ yếu cho việc chở xô chất lỏng độc và bao gồm cả "tàu dầu" như đã định nghĩa ở Phụ lục I Công ước Marpol73/78 khi nó chở xô toàn bộ hoặc một phần hàng là chất lỏng độc.

(2) Nước dằn sạch là nước dằn chứa trong két mà, sau lần chở hàng gần nhất, các chất loại A, B, C hoặc D, đã được vệ sinh sạch cẩn thận, cặn hàng đã được xả hết, két đã được lấy hết hàng phù hợp với các yêu cầu của Phụ lục này.

(3) Nước dằn cách ly là nước dằn lấy vào két thường xuyên chứa nước dằn và hàng không phải là dầu hoặc chất lỏng độc như đã được định nghĩa theo những cách khác nhau trong các phụ lục của Công ước này và nước dằn này hoàn toàn cách ly với hệ thống hàng và hệ thống dầu đốt.

(4) Bờ gần nhất được định nghĩa như ở qui định 1(9) Phụ lục 1 Công ước này.

(5) Chất lỏng là chất có áp suất hơi ở nhiệt độ 37,8oC không quá 2,8 kp/cm2.

(6) Chất lỏng độc là những chất nào được nêu trong phụ chương II của Phụ lục này hoặc tạm thời được đánh giá theo các điều khoản của qui định 3(4) như là những chất độc thuộc loại A, B, C hoặc D.

(7) Vùng đặc biệt là vùng biển, nơi do những lý do kỹ thuật được thừa nhận liên quan đến điều kiện hải dương học, sinh thái học và đặc tính giao thông của vùng đó. Vì vậy, cần phải áp dụng các biện pháp bắt buộc đặc biệt để ngăn ngừa ô nhiễm biển do các chất lỏng độc gây ra. Những vùng đặc biệt là:

           (a) Biển Ban tích, (b) Biển Đen, và (c) Biển Nam cực.

(8) Biển Ban tích là vùng như được định nghĩa ở qui định 10(1)(b) Phụ lục I Công ước này.

(9) Biển Đen là vùng như được định nghĩa ở Qui định 10(1)(c) Phụ lục I Công ước này.

(9A) Biển Nam cực được định nghĩa là vùng biển phía nam vĩ tuyến 60o Nam. Sau ngày 01 tháng 01 năm 2007, vùng đặc biệt chỉ là Biển Nam cực.
(10) Bộ luật quốc tế về chở xô hóa chất (IBC-International Bulk Chemical Code)  là Bộ luật quốc tế về Kết cấu và Thiết bị của tàu chở xô hóa chất nguy hiểm* được ủy ban Bảo vệ Môi trường biển của Tổ chức thông qua bằng Nghị quyết MEPC.19(22), cùng các sửa đổi bổ sung có thể do Tổ chức thực hiện, với điều kiện là các sửa đổi bổ sung được thông qua và có hiệu lực phù hợp với các điều khoản của điều 16 của Công ước này liên quan đến các thủ tục sửa đổi bổ sung áp dụng đối với phụ chương cho Phụ lục.

(11) Bộ luật chở xô hóa chất (BCH - Bulk Chemical Code) là Bộ luật về Kết cấu và Thiết bị của tàu chở xô hóa chất nguy hiểm+ được ủy ban Bảo vệ Môi trường biển của Tổ chức thông qua bằng Nghị quyết MEPC.20(22), cùng các sửa đổi bổ sung có thể do Tổ chức thực hiện, với điều kiện là các sửa đổi bổ sung được thông qua và có hiệu lực phù hợp với các điều khoản của điều 16 của Công ước này liên quan đến các thủ tục sửa đổi bổ sung áp dụng đối với phụ chương của Phụ lục.

(12) Tàu được đóng là tàu có sống chính được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng mới tương tự. Một tàu, cho dù được đóng vào bất cứ thời điểm nào, được hoán cải thành tàu hóa chất phải được coi là tàu hóa chất được đóng vào ngày công việc hoán cải bắt đầu. 
1.2 Mục đích huấn luyện tàu hóa chất

Theo yêu cầu của STCW 78/2010. Các thuyền viên muốn làm việc trên tàu hóa chất phải tham gia các khóa huấn luyện về tàu hóa chất, để thỏa mãn các yêu cầu về năng lực và kỹ năng cho ở các bảng A-V/1-1-1 và A-V/1-1-3. Với các yêu cầu đó chương trình huấn luyện tàu hóa chất được chia làm hai nội dung nư sau:
· Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu hoá chất (basic training for chemical tanker cargo operations) bắt buộc đối với tất cả thuyền viên làm việc trên tàu hóa chất.

· Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu hoá chất (basic training for chemical tanker cargo operations) dành cho các sỹ quan, hãy quan ngưng người tham gia trực tiếp vào công tác làm hàng rên tàu.

    Mục đích của việc huấn luyện là giúp cho thuyền viên có được các kiến thức và năng lực cần thiết để họ phục vụ và vận hành các tàu vận chuyển hóa chất đảm bảo an toàn cho con người, cho con tàu, cho hàng hóa và ngăn ngừa được ô nhiễm môi trường biển. Cụ thể là:
       - Tham gia vào việc đảm bảo an toàn khai thác tàu hoá chất 

       - Đề phòng và tránh các nguy hiểm, như: cháy nổ, độc hại

       - Các biện pháp bảo đảm an toàn 

       - Phòng cháy chữa cháy 

       - Xử lý các tình huống khẩn cấp

       - Đề phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường  
1.3  Các loại hàng hoá chất lỏng độc hại 
        Hoá chất lỏng độc hại được vận chuyển bằng đường biển có khoảng 400 loại, chủ yếu là các nhóm sản phẩm sau đây :

· Các sản phẩm hoá dầu  : Petro chemical products 

· Các sản phẩm hoá than : Coaltar chemical products .
· Các hợp chất hoá vô cơ : Inorganic chemical sustances

· Các sản phẩm hóa hữu cơ
· Các sản phẩm rượu cồn và nước giải khát : Alcohol and carbonhydrate products.

· Dầu thực vật và mỡ động vật : Vegetable oil and Animal pats.

1.4 Các thuật ngữ thường dùng trên tàu hóa chất
Administration (flag state):  Chính quyền hàng hải của quốc gia mà tàu mang cờ
Administration (port state): Chính quyền hàng hải của quốc gia có cảng

Approved equipment: Thiết bị đã được chấp nhận và cấp giấy phép của một chính quyền hàng hải.

Asphyxia: ngạt thở

Asphyxiant: chất gây ngạt.

Auto-ignition temperature: nhiệt độ tự bốc cháy

Boiling liquid/Expanding- Vapour Explosion: cháy nổ dãn nở của chất lỏng sôi ở nhiệt độ môi trường.

Boiling point: Điểm sôi

Cargo area: khu vục hàng hóa

Cargo operation: Hoạt động khai thác hệ thống hàng hóa

Cargo transfer: Hoạt động chuyển tải hàng

Cavitation: Sùi bong bóng trong lòng chất lỏng

Certificate of Fitness: Giấy chứng nhận phù hợp

Certified gas free: Chứng nhận điều kiện bầu khí quyển ở khu vục nào đó không bị thiết oxy, an toàn về khí cháy và khí độc.
Certified safe electrical equipment: Giấy chứng nhận an toàn cho thiết bị điện
Chemical absorption detector: Thiết bị đo hóa chất dạng thẩm thấu

Closed gauging system: Hệ thống đo kín

Combustible gas detector: thiết bị phát hiện khí cháy

Enclosed space: không gian kín

Explosion proof equipment: thiết bị chống cháy nổ

Filling limit: giới hạn điền hàng

Flame arrester: thiết bị ngăn lửa
Flame screen: màn chắn lửa

Flammable: dễ cháy

Flammable gas: khí dễ cháy

Flammable range: khoảng cháy

Flash point: điểm bắt lửa

Gas dangerous space: Không gian khí nguy hiểm

Gas detector: thiết bị đo khí

Gas free: không gian an toàn về khí độc, khí cháy hay khí trơ tại thời điểm đo
Gas freeing: là quá trình nạp khí sạch vào két

Hot work: công việc nóng

Hot work permit: giấy phép làm công việc nóng

Inert gas: khí trơ

Inerting: làm trơ hóa

Inhibited cargo: hàng có chất ức chế

Insulating flange: mắt bích cách điện

Inhibitor: chất ức chế
Material safety data sheet (MSDS): bảng số liệu về hàng hóa

Oxygen analyser: thiết bị đánh giá ôxy

Oxygen level in atmosphere: múc ooxxy trong không khí

Padding: đệm công chất

Polymerisation: phản ứng chuỗi

Purging: điền khí thường là khí trơ
Relative vapour density: tỷ trọng của khí

Responsible officer: Sỹ quan chịu trách nhiệm

Responsible terminal representative: người đại diện chịu trách nhiệm của kho hàng

Restricted gauging system: hệ thống đo hạn chế

Sloshing: sự tạo sóng ở bề mặt hàng

Span gas: mẫu hơi dùng để chỉnh định hay thử thiết bị đo khí của tàu

Specific gravity: tỷ trọng của hàng so với nước ở nhiết độ nhất định
Static electricity: tĩnh điện

Threshold limit value TLV: giá trị giới hạn độc hại ngưỡng

1.5 Định nghĩa vê phân loại hàng và kiểm soát an toàn
Căn cứ vào múc độ độc hại của hàng hóa đối với con người và môi trường mà người ta phân các hóa chất lỏng độc hại thành các loại sau:

Phân loại và danh mục các chất lỏng độc (Các category)
(1) Trong các qui định của Phụ lục II MARPOL, các chất lỏng độc được chia ra làm bốn loại (4 Category) như sau:

(a) Loại A : Các chất lỏng độc nếu thải xuống biển từ các hoạt động vệ sinh hoặc xả dằn két sẽ là mối nguy hiểm lớn cho tài nguyên biển hoặc sức khỏe con người, làm xấu nghiêm trọng các điều kiện giải trí hoặc cản trở các hình thức sử dụng hợp pháp khác về biển, do đó phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt về chống ô nhiễm.

(b) Loại B: Các chất lỏng độc nếu thải xuống biển từ các hoạt động vệ sinh hoặc xả dằn két sẽ là mối nguy hiểm cho tài nguyên biển hoặc sức khỏe con người, làm xấu các điều kiện giải trí hoặc cản trở các hình thức sử dụng hợp pháp khác về biển, do vậy phải áp dụng các biện pháp đặc biệt về chống ô nhiễm.

(c) Loại C: Các chất lỏng độc nếu thải xuống biển từ các hoạt động vệ sinh hoặc xả dằn két sẽ là mối nguy hiểm không đáng kể cho tài nguyên biển hoặc sức khỏe con người, làm xấu không đáng kể các điều kiện giải trí hoặc các hình thức sử dụng hợp pháp khác về biển, do đó yêu cầu phải có điều kiện khai thác đặc biệt.

(d) Loại D: Các chất lỏng độc nếu thải xuống biển từ các hoạt động vệ sinh hoặc xả dằn két sẽ là mối nguy hiểm có thể nhận thấy cho môi trường biển hoặc sức khỏe con người, làm xấu một phần các điều kiện giải trí hoặc cản trở một phần các hình thức sử dụng hợp pháp biển, do đó yêu cầu phải thận trọng trong một số điều kiện khai thác.

Các chất lỏng khác (III)
(1) Các chất được nêu trong phụ chương III của Phụ lục này đã được đánh giá và được thừa nhận không thuộc loại A, B, C và D như định nghĩa ở qui định 3(1) của 

(2) Phụ lục này, bởi vì hiện tại chúng được xem là không gây hại cho sức khỏe con người, tài nguyên biển, không làm xấu các điều kiện giải trí hoặc không cản trở các hình thức sử dụng hợp pháp biển khi thải xuống biển từ các hoạt động vệ sinh hoặc xả dằn két.

PHÂN LOẠI CHẤT LỎNG ĐỘC

Sau 01-01-2007
Qui định 6

Phân loại và danh mục chất lỏng độc và các chất khác

1
Trong các qui định của Phụ lục này, các chất lỏng độc được chia ra làm bốn loại như sau:

.1
Loại X: Các chất lỏng độc nếu thải xuống biển từ các họat động vệ sinh két hoặc xả dằn két được xem là sẽ tạo ra mối nguy hiểm lớn cho tài nguyên biển hoặc sức khỏe con người, do đó phải cấm thải ra môi trường biển;

.2
Loại Y: Các chất lỏng độc nếu thải xuống biển từ các họat động vệ sinh két hoặc xả dằn két được xem là sẽ tạo ra mối nguy hiểm cho tài nguyên biển hoặc sứa khỏe con người, làm xấu các điều kiện giải trí hoặc cản trở các hình thức sử dụng hợp pháp khác về biển, do vậy phải áp dụng các biện pháp hạn chế về chất lỏng và khối lượng khi thải ra môi trường biển;

.3
Loại Z: Các chất lỏng độc nếu thải xuống biển từ các họat động về sinh két hoặc xả dằn két được xem là sẽ tạo ra mối nguy hiểm không lớn cho tài nguyên biển hoặc sức khỏe con người, do vậy phải áp dụng các biện pháp ít nghiêm ngặt hạn chế về chất lỏng và khối lượng khi thải ra môi trường biển;

.4
Các chất khác: Các chất được chỉ ra bằng kí hiệu OS (Other Substances) trong cột loại ô nhiễm của chương 18 của Bộ luật quốc tế về chở xô hóa chất được đánh giá là không thuộc một trong các X, Y hoặc Z như định nghĩa ở qui định 6.1 của Phụ lục này, bởi vì hiện tại chúng được xem là không gây hại cho sức khỏe con người, tài nguyên biển, không làm xấu các điều kiện giải trí hoặc không cản trở các hình thức sử dụng hợp pháp biển khi thải xuống biển từ các họat động vệ sinh hoặc xả dằn két. Việc thải nước lẫn các chất này hoặc nước dằn hoặc các cặn hoặc các hỗn hợp chỉ chứa các chất được nêu là OS sẽ không phải áp dụng bất kỳ yêu cầu nào của Phụ lục này.

2
Hướng dẫn việc phân loại chất lỏng độc được nêu ở phụ chương 1 của Phụ lục này.

3
Nếu dự định chở xô một chất lỏng chưa được phân loại theo mục 1 của qui định này, thì các Chính phủ Thành Viên của Công ước liên quan đến việc chuyên chở đó sẽ xem xét và đồng ý với việc đánh giá tạm thời theo những hướng dẫn ở mục 2 của qui định này. Các chất sẽ không được chuyên chở cho đến khi các Chính phủ liên quan đạt được thỏa thuận chính thức về vấn đề này. Càng sớm càng tốt, nhưng không muộn quá 30 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết chính thức, Chính phủ của quốc gia sản xuất hoặc quốc gia có tàu liên quan đến thỏa thuận ký kết, phải thông báo cho Tổ chức biết những chi tiết về chất chuyên chở và việc đánh giá tạm thời để phổ biến hàng năm tới các Thành viên khác. Tổ chức sẽ duy trì sổ đăng ký tất cả các chất như vậy và kết quả đánh giá tạm thời về các chất này cho đến khi các chất này được chính thức đưa vào Bộ luật IBC.

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu khái niệm về tàu hóa chất?

2. Trình bày mục đích của công tác huấn luyện tàu hóa chất?

3. Nêu về các loại hàng hóa chất vận chuyển bằng đường biển?

4. Nêu cách phân loại hóa chất trước và sau 1/1/2007?

5. Nêu mục đích của việc phân loại hóa chất?
2. KIẾN THÚC CƠ BẢN VỀ HÀNG HÓA CHẤT

2.1 Các đặc tính của hàng hóa chất

2.1.1 Các tính chất vật lý 

    -  Tỷ trọng : 

       Là tỷ số gữa trọng lượng của một đơn vị thể tích hoá chất ở nhiệt độ nhất định trên  trọng lượng nước cất có  cùng thể tích ở nhiệt độ quy định :

      Ký hiệu là   SG  :     SG 20  ;   SG15  ;  SG37,80c 

·  Áp lực hơi  ( Vapour pressure )

      Áp lực hơi là một chỉ số thể hiện khuynh hướng của chất lỏng hoá hơi khi chất lỏng được chứa trong két kín áp suất được sử dụng ở nhiệt độ không đổi đạt tới một giá trị tương ứng được hiểu là áp lực hơi của chất lỏng ở nhiệt độ đó .

                      Đơn vị đo là  mmHg  hoặc KPA  hoặc Kg/ cm2 
      Trong bảng số liệu về hàng người ta thường cho áp lực hơi ở nhiệt độ 200C  ; 37,80C ;  450C và ở nhiệt độ vận chuyển .

· Điểm sôi : (Boiling point)  

      Khi nhiệt độ tăng , áp lực hơi tăng và khi nó bằng áp lực bên ngoài của chất lỏng ta nói chất lỏng sôi . Điểm sôi của mỗi chất lỏng mà nhiệt độ mà tại đó áp lực hơi bằng áp lực bên ngoài của chất lỏng đó 

      Những hoá chất có điểm sôi nhỏ hơn bình thường ( ở điều kiện < 760 mmHg ) cần phải có các biện pháp đặc biệt đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển :

· Làm lạnh .

· Tăng áp .

· Cả hai phương pháp trên .

· Điểm đông đặc ( Freezing point )


Nhiệt độ tại đó hoá chất đông kết , cần phải nhận biết để có biện pháp sấy hàng nếu được phép hoặc có phụ gia để chống đông đặc ( Chú ý đến việc hỏng hàng và kết cấu tàu )

·  Hệ số giãn nở ( Coefficient of cubical expansion )


Để đảm bảo an toàn , tránh tình trạng tràn hàng hay vượt áp lực gây nguy hiểm , mỗi loại hoá chát đều có hệ số giãn nở để tính khả năng xếp hàng của két .



Hệ số giãn đầy được tính bằng công thức :

                      F% = 100 (1 -  RT) – S

R : Hệ số giãn nở khi nhiệt độ tăng 1 0C

T : Sự chênh lệch nhiệt độ lớn nhất .

S Hệ số an toàn , thường lấy   S ( 2% thể tích 

·  Tỷ trọng hơi ( Vapour density )


Tỷ trọng hơi được lấy tương đối so với không khí và là hệ số chính để kiểm soát việc phân tán hơi hàng khi xếp hoặc gom hàng vào két kín . Hầu hết hơi hàng thường nặng hơn không khí và khí hàng xả vào không khí luôn có su thế  đi xuống dưới . Nên chúng luôn được xả ở vị trí cao nhất có thể .


 Tuy nhiên cũng có những loại khí nhẹ hơn không khí .

· Sự hoà tan ( Solubility ) 


 Những loại hàng có tính hoà tan cao hoặc hoà tan hoàn toàn trong nước sẽ làm mất hiệu lực chữa cháy của bọt . Sự hoà tan có thể tạo nên những phản ứng nguy hiểm khác ….  Thường được tính  mg/100mg .

·  Khả năng phóng tĩnh điện ( Electrostatic generation )


Khả năng phóng tĩnh điện của hàng hoá trong quá trình làm hàng , nó phụ thuộc vào độ nhớt của hàng hoá , rất nguy hiểm về cháy nổ .

·  Những lý tính khác :

· Nhiệt độ nóng chảy .

· Màu sắc .

· Liều và ngưỡng làm độc hại .

· Tạp chất có mặt trong chất lỏng .

2.1.2 Các tính chất hoá học 

   -  Tính ăn mòn : ( Corrosive )


Một số hoá chất có tính ăn mòn hoặc phản ứng hoá học với các vật liệu đọng tàu . Khi vân chuyển thông tin này của hàng hoá cần phải quan tâm để xem vật liệu làm két chứa có thoả mãn các yêu cầu để vận chuyển loại hoá chất này không . Đôi khi két chứa có thể thoả mãn nhưng vỏ tàu và các trang thiết bị của tàu có thể bị hoá chất ăn mòn . Nên cần phải có biện pháp bảo quản hàng thích  hợp .

· Cấu trúc tàu , tạo khí dễ cháy .

· Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người .

· Tự phản ứng và phản ứng với không khí :(self reaction and reaction with water)


Tự phản ứng hoặc phản ứng với không khí có thể sảy ra trong hoá chất lỏng , hơi hoá chất hoặc cả hai . Các phản ứng này có thể được súc tiến từ nhiệt hay do sự có mặt của kim loại nào đó và các loại hàng hoá khác với số lượng nhỏ .


Những phản ứng này có thể kiềm chế bằng cách cho vào hoá chất lỏng một lượng nhỏ hoá chất đặc biệt gọi là chất ức chế vì hoá chât lỏng nguyên chất có thể bị tự phản ứng mạnh mẽ  ( Thường là các phản ứng trùng kết ) 


 Một số hoá chất để ránh những phản ứng phải ngăn ngừa hoá chất hoặc hơi tiếp súc với không khí trong suốt quá trình bảo quản và vận chuyển .

      Các phản ứng đó bao gồm :

· Phản ứng trùng kết : Hoá chất bị vón cục hoặc lắng kết dưới dạng dây .

· Phản ứng băng kết 

· Phản ứng ôxy kết .

Những phản ứng này nảy sinh những nguy hiểm sau :

· Tạo nhiệt có thể gây nên cháy nổ .

·  Làm giảm nhiệt lượng hàng .

· Tạo ra khí độc .v.v

Do đó khi vận chuyển các loại hàng hoá có đặc tính trên cần phái xem xét những yêu cầu của hàng hoá để có biện pháp kiểm soát toàn bộ hoặc một số các yếu tố sau :

· Hơi trong két ( Cần có thể dùng khí trơ )

· Nhiệt độ : Các nguồn nhiệt có thể tác động đến hàng .

· Những kiểm soát môi trường như hoá chất khác , kim loại kỵ .v.v. 

· . Phản ứng với các hàng hoá khác :


Khi trên tàu phải vận chuyển nhiều loại hàng hoá khác nhau mà bản thân chúng lại có phản ứng mạnh với nhau thì phải có biện pháp các ly thích hợp , và phải tuân thủ các chỉ dẫn cách ly .

· Cách két hoặc khoang rỗng hoặc cách hầm , sàn , vách .

· Các đường ống dẫn hàng phải độc lập .

· Các đường ống dẫn hơi phải độc lập.

Những chú ý này cũng phải quan tâm khi 2 chuyến chở 2 loại hàng hoá chất khác nhau . Hầm hàng phải được vệ sinh thoả mãn.

·  Phản ứng với nước (Reaction with water)


Một số hoá chất lại phản ứng mạnh với nước tạo ra nhiệt , khí độc hoặc khí dễ cháy rất nguy hiểm , do vậy theo hướng dẫn vân chuyển phải cách ly giữa hoá chất và nước. Tuỳ theo mức độ mà áp dụng các biện pháp cách ly sau:

· Vận chuyển trên tàu hai thân.

· Ngăn cách giữa khoang hàng và khoang nước ngọt bằng các khoang trống.

· Không được chung đường ống có lẫn nước để làm hàng.

· Các ống thoát hơi không được rò nước và không được chung với các ống thoát hơi két nước.

Trong trường hợp chở loại hàng hoá này việc vệ sinh hầm hàng phải theo hướng dẫn của người gửi hàng bằng những phương pháp an toàn được hướng dẫn. 

2.2 Những nguy cơ tiềm ẩn của hóa chất lỏng độc hại
2.2.1.Những nguy hiểm đối với sức khoẻ con người 

     Hàng hoá chất lỏng có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi con người tiếp xúc với hoá chất theo 3 con đường:

· Tiếp xúc thẩm thấu qua da.

· Hít phải hơi hàng.

· Do ăn phải hàng.

. Độc hại ( poisons ) 

     Các chất độc phải được vận chuyển và bảo quản hết sức thận trọng để tránh những trường hợp  sau:

· Rò rỉ chất độc xuống biển.

· Phân tán chất độc sang các hàng hoá khác.

· Phan tán chất độc vào buồng ở, buồng máy và những không gian làm việc khác .

· Cách ly bơm hàng, đường ống và hệ thống thông gió của hàng độc đối với các loại hàng hoá khác.

· Thông gió thích hợp cho các két chứa chất độc.

· Tràn chất độc.

· Chất độc bị cháy.

· Các phương pháp vệ sinh két thích đáng.

. Hàng hoá chất độc hại sẽ gây nguy hiểm khi tiếp xúc vào mắt hay da:

     Điều cần thiết là không nên để hoá chất tiếp súc với bất kỳ bộ phận nào cơ thể nào của người. Do đó  khi làm việc cần phải có thiết bị bảo hộ thích hợp:

· Với tính ăn mòn của hoá chất khi tiếp súc vào da sẽ gây bỏng hoặc phá hủ tế bào sồng của da. Nhất là khi tiếp xúc với mắt có thể làm hỏng mắt hoặc màng nhầy của mắt.
· Rất nhiều dung dich và hơi hoá chất thẩm thấu qua da sẽ gây ra những tác hại rất nghiêm trọng cũng như ăn phải hoặc hít phải hoá chất  Việc thẩm thấu càng dễ dàng hơn nếu da bị rách, trầy sước hay những vết thương nhỏ thì nguy hiểm vì nhiễm độc sẽ tăng. Ngay cả những chất độc nhẹ cũng có hiệu quả mạnh.

. Nguy hiểm khi hít phải hơi độc :

      Hít thở không khí đã nhiễm bẩn là một trong những con đường đưa chất độc hại vào cơ thể . Tác hại của việc tiếp xúc phụ thuộc vào mực độ gây hại của từng loại hơi , nồng độ hơi độc và thời gian tiếp xúc .  Trong thực tế , mức độ nghiêm trọng của đọc hại phụ thuộc vào tính bay hơi của hàng hoá ở nhiệt độ vận chuyển và sự tập trung hơi.

     Tiếp xúc với khí có thể gây ra hàng loạt những tác hại cho cơ thể như nhiễm độc , sưng tấy mũi , họng và hệ thống hô hấp . Sự ngạt thở có thể gây ra do khí hoặc hơi có rất ít độc hại nhưng chúng tập trung nhiều trong két và hàm lượng ôxy ít hơn mức cần thiết cho sự sống.

     Để bảo vệ sức khoẻ về nguyên tắc là tránh tiếp xúc với chất độc 

. Những ảnh hưởng cấp tính và mãn tính:

· Ảnh hưởng cấp tính là khi tiếp xúc với hoá chất có mật độ cao trong thời gian ngắn gây nên những ảng hưởng tức thời.

· Ảnh hưởng mãn tính là những ảnh hưởng tích tụ vào người mà sau thời gian dài tiếp xúc với hơi hoá chất.

Sự ảnh hưởng của hơi hoá chất đối vơi con người khác nhau tuỳ thuộc vào loại hoá chất. Có loại  gây ra cả hai loại ảnh hưởng nói trên . Nhưng có loại chỉ gây ra một loại. Những ảnh hưởng này bao giờ cũng chỉ ra ở DATA SHEET 

. Giá trị giới hạn ngưỡng ( Threshold limit value ) ( TLV)

     Giá trị giới hạn ngưỡng là mức độ tập trung lớn nhất của khí hoặc hơi hoá chất mà con người làm việc bình thường hàng ngày mà không bị những ảnh hưởng bất lợi. Tuy nhiên giá trị giới hạn ngưỡng  không phải là đường giới hạn hoàn hảo giữa an toàn và nguy hiểm do vậy nó chỉ là giá trị để đánh giá mức độ nguy hiểm trong tiếp xúc.

· TLV/TWL: Giá trị giới hạn ngưỡng tiếp xúc trung bình , với giá trị này thời gian tiếp xúc không quá 8 giờ mỗi ngày và khong quá 5 ngày mỗi tuần.

· TLV/STEL: Giá trị ngưỡng tiếp xúc ngắn . Với giá trị này mỗi lần vào môi trường tối đa không quá 15 phút , mỗi ngày không qýa 4 lần, thơi gian giữa mỗi lần ít nhất là 2 giờ.

· TLV/C: Giá trị giới hạn ngưỡng tối đa. Với giá trị này tuyệt đối không được tiếp xúc.

. Ngộ độc qua đường ăn uống và liều tử vong:

· Rât nhiều chất độc rất nguy hiểm, nêu bị nhiễm độc qua đường ăn uống. Việc nhiễm độc qua đường ăn uống rất ít sảy ra trừ khi cố tình. Tuy nhiên nếu cẩu thả vẫn có thể bị do trước khi ăn uống rửa tay không sạch hoặc không rửa tay.

· Liều tử vong  ( Lethel dose ): Là giá trị mà tại đó có thể gây ra tử vong cho con người.

· LD50 ORAL: Là liều tử vong qua đường ăn uống: Khi tiến hành thí nghiệm có 50% số động vật bị chết  mg/Kg.

· LD50 SKIN: Làm tử vong do thẩm thấu qua da: Khi thí nghiệm có 50% số động vật bị chết  mg/lít .

· LC50 DNHALATION: Làm tử  vong do hít thở. Với giá trị này khi thí nghiệm có 50% số động vật bị chết. Giá trị tính là PPm.

2.2.2 Những nguy hiểm đối với môi trường 
          Những nguy hiểm của hoá chất độc hại với môi trường bao gồm:

. Ô nhiễm nguồn nước:

        Nguồn nước ô nhiễm được đặc trưng bởi các yếu tố sau:

· Độc hại cho sự sống .

· Khả năng hoà tan trong nước.

· Thải hơi, bay hơi, toả mùi.

· Tỷ trọng. 

. Ô nhiễm bầu khí quyển:  Được đánh giá bởi 5 yếu tố 

· Giới hạn tiếp xúc nguy cấp ( E.E.L ) hay LC50 .
· Áp lực hơi.

· Khả năng hoà tan trong nước.

· Tỷ trọng ở thể lỏng.

· Tỷ trọng hơi.

3. Ô nhiễm môi trường biển:

       Sự tác động của hoá chất đến môi trường biển được đánh giá bởi các yếu tố sau :

· Các quần thể sống chịu những rủi ro về cuộc sống thuỷ sinh hoặc sức khoẻ con người hoặc gây ra những hư hỏng cho thuỷ sản.

· Làm tổn hại đến các nguồn sống trên biển.

· Nguy hại cho sức khoẻ con người.

· Làm mất giá trị hoặc thu hẹp các khu vui chơi giải trí trên biển.

2.2.3. Những nguy hiểm phản ứng hoạt tính: 

     Được đánh giá dựa trên các phản ứng sau:

· Phản ứng hoá học với các hợp chất khác.

· Khả năng phản ứng với nước.

· Khả năng tự phản ứng kể cả phản ứng trùng kết.

2.2.4. Những nguy hiểm cháy nổ 

    Nguy hiểm cháy nổ được đánh giá bởi các yếu tố sau:

· Điểm bốc cháy của hoá chất hoặc hơi hoá chất.

· Điểm sôi.

· Giới hạn cháy nổ dưới và trên.

· Nhiệt độ tự bốc cháy.

2.3 Các biện pháp kiểm soát nguy cơ 
    Với những nguy hiểm của hàng hóa chất lỏng độc hại như vừa nêu, để kiểm soát chúng  ta cần phải lưu ý một số điểm sau:
· Ngăn ngừa sự rò rỉ của hóa chất ra ngoài, kiểm soát chặt hơi độc.

· Phải có trang thiết bị bảo vệ người khi tiếp xúc với hóa chất.

· Phải trang vị đầy đủ các thiết bị đo nồng độ các chất khí trên tàu

· Không để hàng hóa chất tràn hay rò rỉ xuống biển

· Các hoạt động vệ sinh két, thải nước dằn, nước rủa và cặn hóa chất phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của MARPOL 73/78.

· Kiểm soát các nguồn lửa trên tàu.

· Trang bị các thiết bị kiểm soát và báo động trên tàu.

· Thường xuyên luyện tập các tình huống sự cố như tràn hàng, vỡ đường ống, cháy nổ, cấp cứu nạn nhân..vv. Để năng cao ý thức, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm của thuyền viên.
· Thực hiện tốt công tác đào tạo để đảm bảo các thuyền viên có đủ năng lực để vận hành và khai thác an toàn tàu hóa chất.

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu các tình chất vật lý của hóa chất?

2. Nêu các tính chất hóa học của hóa chất?

3. Trình bày nguy hiểm của hóa chất đến sức khỏe con người?

4. Nêu các nguy hiểm về ô nhieemc môi trường?

5. Nêu nguy hiềm cháy nổ của hóa chất?

6. Nêu các biện pháp kiểm soát nguy cơ?

3. BỐ TRÍ VÀ CẤU TRÚC TÀU HÓA CHẤT

3.1 Các loại tàu hóa chất
     Theo IBC Code tàu vận chuyển hóa chất lỏng độc hại được chia làm 3 loại , nó phản ảnh mức độ độc hại của hàng hoá mà tàu sẽ chở.

· Tài loại 1: Là tàu được thiết kế để vận chuyển hóa chất đặc biệt nguy hiểm đối với môi trường và con người. Nó có khả năng ngăn ngừa, loại trừ được hàng hóa rò rỉ ra ngoài.

· Tàu loại 2 : Tàu được thiết kế để vận chuyển hóa chất độc hại và có khả năng ngăn ngừa đáng kể việc hóa chất lỏng ra ngoài .

· Tàu loại 3 : Tàu được thiết kế để vận chuyển hóa chất lỏng ít nguy hiểm hơn cho môi trường và con người và yêu cầu ở mức độ trung bình về mức độ chứa hàng và khả năng tồn tại .
[image: image3.bmp]
Hình 3.1: Các loại tàu hóa chất

 Khả năng tồn tại tàu:

     Khả năng tồn tại của con tàu khi chịu những tác động bên ngoài gây nên thủng tàu ở bất kỳ điểm nào theo chiều dọc thân tàu . Thêm vào đó còn có khả năng bảo vệ được môi trường .

     Do vậy tàu được xếp hàng xong phải đảm bảo:

· Mạn khô thích hợp.

· Những yêu cầu về ổn định nguyên vẹn.

· Bố trí hàng hợp lý, Bảo đảm tính bên thân tàu.

· Các yêu cầu về hư hỏng giả định.

· Các yêu cầu về bố trí các két.

· Các yêu cầu về ngập nước.

· Các tiêu chuẩn về hư hỏng giả định.

 +  Tàu loại 1: Có khả năng chịu được những hư hỏng ở bất kỳ điểm nào theo chiều dọc thân tàu.

+  Tàu loại 2: Có chiều dài lớn hơn 150m có thể chịu được bất kỳ hư hỏng theo chiều dài thân tàu trừ vách ngăn ngang kín giữa buồng máy và khu vực hàng hoá.

+  Tàu loại 3:  Có chiều dài lớn hơn 225m phải chịu được bất kỳ hư hỏng trên chiều dài thân tàu.

+  Tàu loại 3: có chiều dài từ 125m đến dười 225m có thể chịu được bất kỳ hư hỏng nào trên chiều dài tàu trừ vách ngăn kín nước giữa buồng máy và khu vực hàng hóa. 

+ Tàu loại 3: có chiều dài nhỏ hơn 125m chịu được các hư hỏng trên chiều dài tàu trừ khu vực buồng máy. ( Xem chương 2 IBC Code )

3.2 Các loại két hàng
     Từng loại hàng phải được chứa trong từng loại két hàng thích hợp để đảm bảo an toàn trong vận chuyển. Việc yêu cầu két chuyên chở cho từng sản phẩm hoá chất được chỉ rõ ở cột  f  chương 17 bộ luật IBC Code.

     Để phân loại người ta có 2 cách phân loại:

· Phân loại theo cách lắp đặt:

   +   Két độc lập: Independent tank - ký hiệu là (1):

      Két và vỏ tàu độc lập với nhau . Loại két này được thiết kế để loại trừ ứng suất két hay ứng suất vỏ tàu tác động tới 

   +   Két liên hợp : Integrad tank  - được ký hiệu là (2):

        Loại két này được thiết kế vỏ tàu đồng thời là vỏ két.

· Phân loại dựa trên cơ sở thiết kế và cấu trúc két:

+   Két trong lực : Gravity tank - ký hiệu  G.

       Két được thiết kế có thể chịu được áp lực bề mặt  < 0,7 bar

+  Két áp  lực: Pressure tank  -  ký hiệu  P.

     Két được thiết kế chịu được áp lực  > 0,7 bar

+  Két làm lạnh: Refrigerated tank – ký hiệu là  R.

     Đối với loại két này được thiết kế để chịu được dải nhiệt độ tới 3000C.

+  Két đàn hồi : Membrane tank – Ký hiệu là  M.

     Loại két này được thiết kế để chịu áp lực.

     Trong thực tế đối với tàu vận chuyển hoá chất lỏng chủ yếu là dùng 2 loại két 1G và 2G.
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Hình 3.2: Két độc lập
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3.3 Bố trí kết cấu tàu
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Hình 3.4: Bố trí tàu hóa chất

. Khu vực hàng hoá :

 Bao gồm các két hàng , các két thải , các két lắp hệ thống làm hàng bao gồm đường ống và bơm cùng không gian bên trên nó . Khu vực này phải được tách riêng khỏi khu vực ở , khu vực làm việc , buồng máy , két nước sinh hoạt và các kho thực phẩm bằng các két cách ly , không gian rỗng , buồng bơm , két dầu …

.Khu vực ở và buồng máy :

· Các  khu vực buồng ở , buồng máy , không gian dịch vụ không được nằm trong khu vực hàng hoá . Khu vực này thường được bố trí ở phía đuôi tàu .

· Các lối ra vào , cửa hút khí và các lối mở của khu vực này không được mở ra khu vực hàng hoá . Nó phải mở về phía sau hoặc phía mạn và cách khu vực hàng hoá ít nhất là 4% L hoặc 3m .

. Buồng bơm hàng :

     Buồng bơm hàng thường được đặt bên trên hoặc bên dưới boong chính, đôi khi đặt ở dưới đáy. Khi bố trí buồng bơm phải đảm bảo:

· Ở mọi thời điểm không hạn chế việc đi lại ở cầu thang và sàn.

· không hạn chế việc đến gần các van làm hàng đối với người mang thiết bị bảo vệ.

· Phải bố trí thiết bị cố định để kéo người bị thường cùng với dây cứu hộ.

· Có thiết bị hút la canh buồng bơm có thể khai thác từ bên ngoài.

· Dồng hồ áp lực bơm phải đặt bên ngoài buồng bơm.

. Bố trí la canh và ballast
· Hệ thồng ballast bao gồm bơm, đường ống phải được bố trí tách biệt với hệ thống làm hàng.

· Bơm la canh của buồng bơm hàng, buồng bơm, không gian rỗng, két lắng .v.v. phải được bố trí ở khu vực hàng hoá.

. Bơm , đường ống và các van 

    Bơm, đường ống và các van phải được đánh dấu để nhận dạng theo quy định để tránh thao tác nhầm lẫn. Cần phải có bảng hướng dẫn tỷ mỷ rõ ràng cho toàn bộ thuyền viên trên tàu.
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GIỚI THIỆU VỀ IBC CODE (LONDON-2007)
Hình 3.5: Bố trí đường ống
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Câu hỏi ôn tập
1. Hãy nêu về các loại tàu hóa chất?

2. Nêu các loại két thường trang bị cho tàu hóa chất?

3. Trình bày bố trí chung của tàu hóa chất?

4. KÉT CHỨA HÀNG VÀ THIẾT BỊ LÀM HÀNG

4.1. Két hàng , đường ống  và van 

4.1.1. Hệ thống két hàng của tàu 

    Cargo tank : Két đựng hàng thường được bố trí thành nhiều két để giảm ảnh hưởng của mặt thoáng tự do và hạn chế những nguy hiểm khi sự cố thủng tàu. Theo chiều ngang của tàu thường bố trí từ 2 ( 3 két . Theo chiều dài được bố trí nhiều két tuỳ thuộc vào chiều dài của tàu . Các két thường được đánh số từ mũivề lái . Tên gọi các két như sau: 1P , 1S , 1C , 2P , 2S , 2C …

     Slop tanks : Các két lắng dùng để chứa nước rửa hàng hoặc để chứa cặn hàng.

4.1.2. Hệ thống đường ống 
     Hệ thống đường ống trên tàu hoá chất bao gồm các loại:

· Hệ thống đường ống làm hàng : Hệ thống này gồm các ống phục vụ cho mục đích xếp hàng và dỡ hàng bao gồm cả ống cứng và ống mềm.

· Hệ thống đường ống dẫn khí: Hệ thống này phục vụ cho mục đích đẫn khí trơ làm trơ hóa bầu khí quyển trong két.

· Hệ thống đường ống thông hơ .

· Hệ thống đường ống chữa cháy .v.v.

     Tất cả các đường ống được sơn màu để phân biệt các loại đường ống với nhau và có hường dẫn tỷ mỷ để phục vụ cho việc khai thác an toàn.

4.1.3. Hệ thống van 




Hình 4.1: Van an toàn
     Hệ thống van bao gồm rất nhiều loại van:

· Van làm hàng: Bao gồm van họng chính, van buồng bơm, van hầm hàng .v.v.

· Van khí: Hệ thống van trên đường ống dẫn khí trơ tới các hầm hàng.

· Van thông hơi.

· Van an toàn.

Cũng như hệ thống đường ống, Hệ thống van được ký hiệu và được đánh số,  được tô màu trên sơ đồ để tránh lầm lẫn trong khai thác.
 Hệ thống thông gió két hàng 
· Tất cả các két hàng phải được bố trí hệ thống thông gió phù hợp. Hệ thống này phải độc lập với hệ thống thông gió của các khu vực khác. Hệ thống thông gió két hàng phải được thiết kế sao cho hạn chế tới mức thấp nhất khả năng tích tụ hơi hàng trên mặt boong hay vào khu vực ở  làm việc và buồng máy. Trong trường hợp là hơi dễ cháy còn tránh vào các khu vực phát ra ngọn lửa . Hệ thống này phải được thiết kế tránh đưa nước vào bên trong két.

· Hệ thống thông gió phải được nối với đỉnh két hàng.

· Hệ thống thông gió phải được thiết kế để đảm bảo rằng không xảy ra tăng áp suất hoặc chân không qúa quy định trong quý trình xếp à dỡ hàng theo hướng dẫn về lưu lượng xếp và dỡ hàng.

· Hệ thống thông gió két hàng được chia làm các loại sau:

+  Hệ thống thông gió két hàng mở: Không hạn chế khả năng thoát hơi hàng.

+  Hệ thống thông gió két hàng có điều khiển: Với hệ thống này ở mỗi két bao giờ cũng lắp  thêm P/V Valve ( Pressure / Vacuum valve ) để kiểm soát áp lực trong két . Đầu thoát hơi của hệ thống này phải thoả mãn:

*   Cao ít nhất 6m so với boong thời tiết hoặc 4m bên trên lối đi nâng cao.

*  Cách ít nhất 10m nơi lấy khí hoặc lối mở vào khu vực buồng ở, sinh hoạt hay buồng máy.

     Tuy nhiên theo yêu cầu về thông gió cho từng loại hàng cần phải tham chiếu  cột  g  và cột  O  của chương 17.

4.2. Vật liệu làm két và sơn bề mặt 
     Về nguyên tắc vật liệu làm két phải chịu được hóa chất mà nó chở .

     Thép mềm là vật liệu thông thường dùng để làm két và nó có thể chịu được nhiều hóa chất . Tuy nhiên nó hay bị rỉ. Điều này sẽ làm bẩn hàng và khó khăn cho việc làm sạch két.

     Để tránh những bất lợi nói trên bề mặt của thép mềm sử dụng để làm két chứa hóa chất được sơn một lớp có khả năng chụi được một số loại hóa chất. Nhưng không có một loại sơn nào có thể chịu được tất cả các loại hóa chất được vận chuyển bằng đường biển.

     Nhiều tàu hóa chất được bố trí các két làm bằng thép không rỉ cùng với một số két sơn bề mặt . Thép không rỉ có thể chịu được hầu hết các loại hóa chất.

     Tuy nhiên để đảm bảo an toàn khi vận chuyển bất kỳ loại hàng nào cũng phải xem yêu cầu về két cho loại hàng đó được ghi trong cột   f  chương 17 và xem các yêu cầu đặc biệt nếu trong thông tin hàng hóa có.

4.3 Bơm và hệ thống dỡ hàng 
    Các bơm hàng chính được lắp đặt trên tàu chở hàng hóa chất lỏng là loại bơm ly tâm. Những loại bơm này có thể là loại bơm giếng sâu ( deepuell pumps ), Bơm chìm ( Submerged cargo pumps ) hoặc bơm thứ cấp ( booster pumps).

     Các loại bơm trục vít hoăc bơm piston đôi khi cũng được sử dụng trong các hệ thống vét khô.

     Hệ thống bơm làm hàng của tàu hóa chất được thiết kế để làm giảm tối đa lượng hàng còn lại sau khi dỡ hàng.

     Bên cạnh hệ thống bơm hàng chính trên tàu hoá chất còn trang bị thiết bị dỡ hàng lựa chọn. Thiết bị này có thể là bơm  xách tay hoặc thiết bị hút hàng.

4.3.1  Bơm giếng sâu 
Hình 4.2:Bơm giếng sâu

     Bơm giếng sâu là thiết bị bơm được trang bị rất phổ biến trên các tàu chở hoá chất lỏng rời nói chung và tàu hóa chất nói riêng. Bơm được điều khiển bằng động cơ điện hoặc động cơ thuỷ lực, được đật bên ngoài két. Trục bơm được giữ trên các vành cắc bon bên trong ống dỡ hàng. Các vành này được bôi trơn và làm mát chính bằng dòng hàng hóa chảy qua. 

     Cánh ly tâm được đặt ở đáy két hàng và thường bao gồm 2 hoặc 3 cấp.

4.3.2  Bơm thả chìm :   Submerged cargo pumps 

    Bơm chìm được lắp đặt ở đáy các két hàng. Bơm và động cơ điện được đặt toàn bộ trên cùng một trục do đó không cần tấm bịt cơ khí ( làm kín ) hoặc thiết bị nối . Nguồn được cấp cho môtơ thông qua cáp bọc đặc biệt . Cáp điện được đưa tới hộp nối ở khu vực nguy hiểm trên vòm két sau đó qua cáp mềm tời môtơ. Cáp bọc đồng cách điện vô cơ ngày nay không dùng mà sử dụng cáp bọc sắt cách điện không rỉ mềm.


     Các bơm này được làm mát và bôi trơn bằng dòng hàng chảy qua. Để bảo vệ bơm trong trường hợp này người ta sử dụng thiết bị bảo vệ rơle ngăt lưu lượng hàng thấp (under current relay ).

4.3.3  Bơm hỗ trợ :Booster pump

     Bơm hỗ trợ là kiểu bơm ly tâm. Chúng có thể được đặt đứng hay đặt ngang trên boong chính hợp với đường ống dỡ hàng. Chúng được điều khiển bằng động cơ điện có thiết bị bảo vệ cao. Loại bơm này thường được đặt trong buồng bơm .


Hình 4.4: Bơm hỗ trợ

     Ngoài bơm, hệ thống dỡ hàng còn bao gồm các hệ thống đường ống , các van. Sau đó đưa lên hệ thống đầu nối chính ( manifold ) để đưa hàng lên hệ thống kho trên bờ hoặc chuyển tải cho các tàu khác.

4.3  Hệ thống sấy hàng 
    Một số loại hàng cần được sấy bằng hệ thống sấy hàng của tàu nhằm mực đích:

· Ngăn không cho hàng bị đông đặc 

· Cần duy trì độ nhớt ở một mức độ nào đó để phục vụ cho quá trình bơm trả hàng.

Hệ thống sấy hàng có thể được lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài kết hàng . Nếu lắp bên ngoài thì thường bố trí ở trên đỉnh két .

     Hệ thống sấy hàng bao gồm hệ thống sấy điện , hệ thống sấy lỏng , hệ thống sấy hơi. Ngày nay hệ thống sấy điện ít được sử dụng. Trên tàu hóa chất chủ yếu sử dụng hệ thống sấy hơi.

     Hơi từ buồng máy được làm nóng thông qua hệ thống đường ống dẫn tới bộ phận sấy ở két hàng.

     Đối hệ thống sấy được lắp bên trong két thì các đường ống sấy được bố trí ở đáy két và thành két, việc bố trí dày hai thưa tuỳ thuộc vào mục đích vận chuyển của tàu. Tốc độ sấy hàng còn phụ thuộc và tốc độ xả hơi vào hệ thống. Do vậy người ta điều chỉnh van xả để kiểm soát nhiệt độ sấy hàng.

     Đối với hệ thống sấy ngoài  để sấy hàng người ta phải bơm hàng qua bộ phận làm nóng. Bộ phận làm nóng có thể dùng năng lượng điện , hoặc sử dụng năng lượng điện để đốt nóng dung dịch rồi dung dịch sẽ đốt nóng hàng.

     Để đảm bảo an toàn trong quá trình sấy hàng phải kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ,. đồng thời theo dõi tình trạng làm việc của hệ thống sấy hàng.


Hình 4.5: Hệ thống sấy hàng
4.5  Hệ thống khí trơ 
     Khí trơ là một loại khí hoặc hỗn hợp khí rất khó phản ứng với hàng hóa hay hơi hàng và không cháy. Do đó khí trơ có hàm lượng  Oxy rất thấp .

     Khí trơ được đưa vào các khoang rỗng hay các không gian còn lại của các két hàng để nhằm mục đích:

· Để bảo vệ hàng hóa không phản ứng oxy hóa.

· Phòng chống cháy nổ.

   Khí trơ sử dụng trên tàu có 2 loại:

· Khí trơ được sản xuất bằng cách đốt nhiên liệu trên tàu.

· Nitơ được tạo ra bằng hệ thống tách khí trên tàu hoặc Nitơ nguyên chất lấy từ bờ.

4.5.1  Hệ thống đốt nhiên liệu tạo khí trơ trên tàu 
     Khí trơ tạo ra bằng cách đốt nhiên liệu trên tàu thành phần gồm có:

· 3 ( 4% oxy

· 77% Nitơ .

· 12% CO2 .

· 3 ( 4 % hơi nước .

· 4% ôxit lưu huỳnh.

   Cấu tạo hệ thống :


Hình 4.6: Sơ đồ thiết bị sản xuất khí trơ

1- Combustion chamber                 8- Oil pump 

2- Cooling & demister                   9- Air blower

3- Float switch                             10-Air filter 

4- Cooling thermometer              11- Temperature switch

5- Main burner                            12- Moisture separator 

6- Pilot burner                             13- Inert gas relief valve 

7- Flame detector                        14- Back pressure regulating valve 

     Yêu cầu : 

· Loại bỏ tạp chất ăn mòn trước khi náp vào két.

· Làm mát  IG.
· Ngăn không cho khí HC đi ngược về vùng không an toàn. .

· Phải có thiết bị ngăn muội. , tàn lửa nồi hơi.

Hình 4.7: Deck water seal


Hình 4.8: Sơ đồ khối hệ thống khí trơ
QUY TRÌNH KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG KHÍ TRƠ
1- Đảm bảo rằng nồng độ ô xy trong khói của nồi hơi < 5% (cũng có tàu áp dụng < 8%),

2- Kiểm tra toàn bộ hệ thống tự động, báo động và tự động ngừng sự cố,

3- Kiểm tra mức nước trong tháp lọc và Deck Water Seal,

4- Thử hệ thống báo động và ngừng sự cố khi mức nước thấp trong tháp lọc và Deck Water Seal,

5- Kiểm tra van fresh air (nếu có) dùng chung đã đóng chưa?

6- Mở van isolating valve của hệ thống khí trơ,

7- Chỉ định mở quạt gió hoặc mở cả hai quạt đồng thời,

8- Khởi động quạt gió,

9- Thử báo động “failure” của quạt,

10- Mở van thoát của quạt và cấp IG về két,

11- Mở van tuần hoàn ngược để hệ thống làm việc ổn định,

12- Mở van điều chỉnh (regulating valve) và thường xuyên kiểm tra nồng độ ô xy trong hệ thống.

4.5.2  Nitơ 
     Khí nitơ sử dụng trên tàu hầu hết là khí nitơ lỏng đóng chai được đưa từ bờ xuống. Vì việc sản xuất Nitơ khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với việc sản xuất bằng phương pháp đốt nhiên liệu.

     Nhưng ở một số tàu hiện đại , để chủ động khí trơ người ta vẫn dùng phương pháp sản xuất Nitơ trên tàu . Để sản xuất người ta có thể sử dụng các phương pháp sau: 

· Chưng cất không khí lỏng.

· Tách khí từ không khí.

· Đốt Amniac.

· Loại bỏ CO2 từ khí trơ đốt nhiên liệu.

4.6  Các trang thiết bị phụ khác
4.6.1  Thiết bị đo mức hàng
     Mỗi một két hàng trên tàu đều được trang bị các thiết bị để chỉ thị mức chất lỏng trong két .

1 – Thiết bị đo phao cơ khí:

       Thiết bị này đầu đo nổi trên bề mặt chất lỏng.

Hình 4.9:Thiết bị đo phao cơ khí

        Người ta dùng thiết bị này để đo khoảng trống còn lại trong két.

2 – Thiết bị đo nguồn điện phụ:

   Với thiết bị này đầu đo là một thiết bị cảm ứng bề mặt. Nó thay đổi theo mức chất lỏng nhờ máy phụ , nó chỉ thị khoảng trống bằng mặt số điện tử hoặc cơ khí.

3 – Thiết bị hiển thị chất lỏng từ xa sử dụng khí.

     Thiết bị này có một ô cảm ứng áp lực được đặt ở đáy két. Thiết bị cảm biến này sẽ truyền tín hiệu hoặc là điện, khí, thuỷ lực tới nơi hiển thị từ xa cho ta biết chiều cao chất lỏng trong két.


Hình 4.10: Thiết bị đo nguồn điện phụ

4 – Thiết bị radar đo khoảng trống:

     Nguyên tắc làm việc là đo thời gian của tín hiệu phát ra và phản hồi trở lại để tính khoảng trống.

5 – Thiết bị đo đa năng:

     Thiết bị này có thể đo đồng thời chiều cao chất lỏng và nhiệt độ.

4.6.2 Thiết bị phát hiện khí 
1 – Thiết bị đo nồng độ oxy:

        Thiết bị này sử dụng để đo nồng độ oxy khi làm việc trong không gian kín.

2 – Thiết bị đo nồng độ khí cháy:

3 – Thiết bị phát hiện khí độc:

      Ba loại trên mỗi tàu phải trang bị 2 bộ.

4 – Thiết bị phát hiện khí đa năng :

5 – Thiết bị đo hoạt tính hóa học của hóa chất:

     Một số thiết bị có thể phát hiện nhiều loại khí. Tuỳ thuộc vào cấu tạo thiết bị và số lượng các đầu đo.

    Các thiết bị phát hiện khí có thể là loại sách tay hoặc dạng cố định ở các két hoặc các không gian cần đo.

*  Các thiết bị đo được trang bị trên tàu hóa chất có thể đo bằng các phương thức:

· Thiết bị đo hở.

· Thiết bị đo hạn chế.

· Thiết bị đo kín.

Tuỳ thuộc vào tính chất độc hại của hóa chất mà tàu chuyên chở.

Câu hỏi ôn tập
1. Nêu yêu cầu về việc bố trí két hàng trên tàu hóa chất?

2. Trình bày về hệ thống đường ống trên tàu hóa chất?

3. Nêu các van và hệ thống thông gió két hàng?

4. Nêu yêu cầu về chất liệu làm két và chất phủ bọc két?

5. Nêu các loại bơm phục vụ công tác làm hàng trên tàu hóa chất?
6. Trình bày hệ thống sấy hàng?

7. Nêu mục đích sử dụng khí trơ trên tàu?

8. Vẽ sơ đồ khối và trình bày nhiệm vụ của các khối trong hệ thống khí trơ sản xuất bằng phương pháp đốt nhiên liệu?

9. Nêu quy trình khởi động khí trơ?

10.  Nêu lý do phải sử dụng ni tơ trên tàu hóa chất?

11. Nêu các loại thiết bị đo khí trên tàu và mục đích?

12. Trình bày các loại thiết bị đo mức chất lỏng?
5. THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA VÀ CÔNG TÁC LÀM HÀNG

5.1 Thông tin về hàng hóa

   Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động làm hàng và vận chuyển hàng hoá  cũng như an toàn đối với thuyền viên, tàu phải nhận đầy đủ các thông tin về hàng hóa :

· Thông tin về hàng hóa là cơ sở để tiến hành lập sơ đồ hàng hóa và bổ trí hoạt động làm hàng an toàn. Đại phó là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, giám sát các hoạt động làm hàng và ballast. 

· Thông tin hàng hóa cũng sẽ cho ta biết các quy trình khẩn cấp phải được lập thích hợp với loại hàng hóa mà tàu chuyên chở.

· Tất cả thuyền viên liên quan đến các hoạt động làm hàng phải nắm được các thông tin về hàng hóa mà tàu sẽ vận chuyển và phải tuân thú các quy rình và sơ đồ đã được lập sẵn.

· Thông tin hàng hóa được lấy từ bảng số liệu về hàng hóa của văn phòng hàng hải quốc tế ( ICS cargo data sheet ) hoặc MSDS (Material safety data sheet). Những thông tin quan trọng khác sẽ được chủ hàng cấp thêm.

· Thông tin về hàng hóa bao gồm các nội dung sau:

+  Thông tin chung: Tên hóa chấ , công thức hóa học  phân loại hàng, số liên hợp quốc.

+  Các quy trình khẩn cấp.

+  Các số liệu về sức khoẻ.

+  Lý tính.

+  Hoá tính.

+  Khả năng cháy nổ.

+  Các điều kiện chuyên chở.

+  Điều kiện cấu trúc.
Ví dụ về số liệu hàng hóa

Cargo Data Sheet

Phenol

     See note 1 overleaf

Un number: 2312           Appearance  Liquid or white crystalline solid                 

Odour                             Sharp, like disinfectant                                       

synonyms                  Benzophenol Carbonic acid
Mfag table               Number: 710                                                                                                                                   
Marine pollution Category    B

Emergency procedures

	Fire
	Use alcohol-resistant foam. Fire fighters should wear breathing apparatus and protective clothing. Keep adjacent tanks with cool with water spray.

	Liquid in eye
	Do not delay: Wash eye gently. Keep eyelids wide open, with copious amount of clean water for at least 10 min. If there is doubt that the chemical has not been completely removed, continue washing for a further 10 min. Consult the MFAG or national equivalent. Obtain medical advice immediately.

	Liquid on skin
	Do not delay. Highly toxic by skin absorption. Immediately rip off all contaminated clothing. Rub all contaminated skin with swabs soaked in glycerol polyethylene glycol (PEG), or a 70-30 PEG/methylated spirit mixture for at least 10min. Use large quantities of solvent and change swabs frequently. IMPORTANT: see note 2 overleaf. Alternatively, deluge with water from shower or hose whilst rubbing as above. Obtain medical advice immediately.

	Vapour inhaled
	With rescuers wearing breathing apparatus, remove casualty to fresh air. Check that casualty is breathing - if stopped give artificial respiration at once. Give cardiac compression if the pulse is absent. Consult the MFAG or national equivalent. Obtain medical advice.

	spillage
	Avoid contact with the liquid. Wear full protective clothing and goggles. Wash spill away with water, but do not wash overside if in confined water. In later case, allow to solidify before removal. Inform Port Authorities if a significant spillage occurs. 


Health  data

	TLV
	5 ppm (skin).   See note 3 overleaf              Odour Threshold: 0.05ppm

	Effect of liquid

	in eyes
	Strongly corrosive. Gangrene may follow

	On skin
	Turns skin white and soft; no immediate pain. Pain intense later then lessens. Gangrene may follow

	By skin absorption
	Headache, abnormal vision, hearing, breathing and heart beat. Skin blue, unconsciousness and death may follow.

	By ingestion
	As for skin absorption, but also nausea, vomiting, severe stomach pain, corrosion of lips, throat and stomach

	Effect of vapour (see note 4)

	in eyes
	Irritation. Prolonged exposure may cause burn

	On skin
	Irritation. Dermatitis may follow repeated exposure may cause burn

	inhaled

(acute-effect)
	No significant effects, unless a lot of vapour is inhaled, which is unlikely because the vapour pressure is low. The symptoms are as for ‘skin absorption’ with nausea and vomiting in addition

	inhaled

(chronic-effect)
	Exposure to high concentrations may cause digestive and nervous disorders, pulmonary oedema or liver and kidney damage


Phenol

Fire and Explosion data

	Flash point
	790C closed cup
	LEL-UEL
	1.5 - 10%

	Auto-ignition temperature
	
	Explosion hazard
	slight


Chemical data

	Formula
	    C6H5OH                                                Chemical family: Phenol

	Additional information
	Is hygroscopic

A weak acid, which is very stable, although it may from tarry deposits and be come discoloured

	Reactivity with

	Oxidising agents
	It reacts readily with strong agents

	Acids
	Dangerous reaction with concentrated nitric acid and fuming sulphuric acid. No dangerous reaction with other acids

	Alkalis
	Reacts with moderate evolution of heat

	Salt or fresh water
	No dangerous reaction

	Air
	No dangerous reaction. Some pink or brown discolouration

	Other chemicals
	Reacts dangerously with ethylene oxide, acetaldehyde and formaldehyde (in the presence of acid or alkali). Otherwise no dangerous reactions but for confirmatory information, consult the data sheet for the other cargo in question. 


Physical data

	Specific gravity
	1.07 @ 200C
	Boiling point
	182 OC
	Freezing point
	41 OC

	Vapour pressure
	Very low
	Vapour density
	3.24
	Viscosity
	4 mPa.s @ 45OC

	Solubility in water
	Partly. See note 6 below
	Coefficient of cubic expansion
	0.0011 per OC @ 20OC
	Electrostatic generation
	Possible 


Handling and storage recommendations (See note 7)
	Normal carriage temperature:    45 - 50 OC
	Normal carriage pressure:      ambient

	Unsuitable materials
	Suitable materials

	          Zinc                               Nylon

         Copper                            Many paints

         Bronze                            Some plastics
	  Stainless steel                          Polyethylene

  Nickel                                      Polypropylene

  Coated mild steel                     Butyl rubber


Note

	1. The information on this data sheet is for 100% phenol, but it may be shipped as 80% to 90% aqueous solutions, or in solution with cresols.

2. Where, for any reason, the solvents recommended are not immediately available, rub the skin with swabs soaked in water. This treatment should be followed, as soon as possible, by rubbing with swabs soaked in one of the recommended solvents.

3. The designation “skin” refers to the potential contribution to the over-all exposure by the cutaneous route including mucous membranes and eye either by air-borne or, more particularly, by direct with substance.

4. Those affected with liver or kidney diseases should not be exposed to phenol for any length of time; even intermittent exposure to the vapour may be come dangerous.

5. The vapour may condense and solidify causing blockage of flame screens and pressure vacuum valves. There have been no reports of this in practice. It should be noted that water depresses the freezing point.

6. Phenol is partly miscible in water at ambient temperature. At 20OC the phenol rich layer contains about 72% and the aqueous layer about 8% of phenol. It is completely miscible at temperature greater than about 66OC.

7. For all handling operations, gloves, boots and suits of rubber or PVC, and head and face protection should be worn.
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	METHYLENE CHLORIDE


	

	Số CAS: 75-09-2 

Số UN: 1593
Số đăng ký EC: 602-004-00-3 
	

	PHẦN I: THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP

	Tên thường gọi của chất: Methylene Chloride



	Tên thương mại: Methylene Chloride



	Tên khác (không là tên khoa học): MC; Dichloromethane (DCM); Methylene dichloride; Methylene bichloride; Methane dichloride  

	Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu:

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX
Số 195 Khâm thiên - Đống đa - Hà nội
	Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

Số 195 Khâm thiên - Đống đa - Hà nội
Tel: 04.38513210 - Fax: 04.38513214

	Tên nhà sản xuất (cung cấp) và địa chỉ:

	Mục đích sử dụng: Dung môi trong quá trình sản xuất công nghiệp

	PHẦN II: THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HIỂM

	Tên thành phần nguy hiểm
	Số CAS
	Công thức 

hóa học
	Hàm lượng 

(% theo trọng lượng)

	Methylene chloride
	75-09-2 
	CH2Cl2 
	> 99

	PHẦN III: NHẬN DẠNG NGUY HIỂM

	1. Mức xếp loại nguy hiểm: Chất lỏng rất độc hại.

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): R40
2. Cảnh báo nguy hiểm: Là chất lỏng nguy hiểm, gây kích ứng hô hấp, có thể kích ứng mạnh, có  tìm thấy dấu hiệu gây ung thư, bị tổn thương nếu nuốt phải. Gây ức chế thần kinh trung ương. Có thể thấm qua da được. Gây kích ứng cho mắt và da. Gây tổn thương trầm trọng cho mắt và có thể gây bỏng, gây kích thích cho hệ tiêu hóa: nôn mửa. Gây ung thư trên động vật thí nghiệm.

Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng:

- Tồn trữ ở thể lỏng trong các thiết bị chứa đựng chuyên dụng, tránh xa các nguồn nhiệt, ngọn lửa trần.

- Giữ thùng, bồn chứa ở những nơi thông thoáng.

- Không để hóa chất bay hơi tự nhiên.

- Sử dụng các biện pháp phòng ngừa, để chống lại sự tĩnh điện.

- Tránh hít hơi hóa chất, tránh để tiếp xúc với mắt và da.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.

- Trong trường hợp cháy, dùng đất, cát, bọt chữa cháy hay các chất hoá học để làm tắt chúng.

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng:

- Với mắt: Gây kích thích khó chịu, ở mức độ tích tụ cao sẽ gây chảy nước mắt và ngứa ngáy.

- Với da: Gây khó chịu ở da. Có thể thấm qua da, gây bỏng.

- Nuốt phải: Gây khó chịu nếu nuốt vào hệ tiêu hóa. Tổn hại nếu nuốt phải.

- Hít phải: Hít phải lượng khí tích tụ nồng độ cao gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mất trí nhớ hoặc chết. 

	PHẦN IV: BIỆN PHÁP SƠ CỨU KHI GẶP TAI NẠN

	1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: 

Ngay lập tức rửa sạch với thật nhiều nước trong vòng ít nhất là 15 phút. Sau đó đưa nạn nhân tới gặp bác sĩ.

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: 

Ngay lập tức thay quần áo, giày dép và rửa nhiều lần cho sạch vùng da dính hóa chất bằng nhiều nước và xà phòng. Giặt quần áo trước khi tái sử dụng. 
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: 

Sử dụng dụng cụ hấp thụ khí thích hợp, ngay lập tức chuyển những nạn nhân ra khỏi vùng bị nạn. Phải làm hô hấp nhân tạo nếu tim ngừng đập, nếu khó thở, cung cấp dưỡng khí và đưa đến gặp bác sĩ. 
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa: 

Nếu nuốt phải tuyệt đối không được khuyến khích, trợ giúp nạn nhân nôn mửa; chuyển đến trung tâm y tế gần nhầt để điều trị. Nếu xảy ra nôn, giữ đầu thấp hơn hông để tránh hít vào.

	PHẦN V: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

	1. Xếp loại về tính cháy: Không dễ cháy nhưng tạo thành hỗn hợp hơi - không khí dễ cháy ở nhiệt độ > 100 0C.
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Khí COx, Hydrocarbon và các sản phẩm kích ứng và độc hại.
3. Các tác nhân gây cháy, nổ: Tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát sinh tia lửa.
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: 

- Chất dập cháy: Sử dụng các bình và thiết bị chữa cháy chuyên dụng, CO2, bọt chữa cháy, cát, chăn thấm nước, phun nước làm mát thiết bị chứa đựng và các thiết bị khác liền kề.

- Biện pháp chữa cháy: Thực hiện khẩn cấp các biện pháp ban đầu để dập tắt đám cháy.

     + Cắt nguồn điện liên quan tới đám cháy. 

+ Ưu tiên cứu người bị nạn, tìm cách ngăn chặn, cách ly nguồn rò rỉ, di chuyển các thùng chứa khác hoặc các trang thiết bị khác liền kề với đám cháy nếu có thể. 

+ Sử dụng bình chữa cháy, cát, chăn thấm nước để chữa cháy đối với các đám cháy nhỏ.

+ Không sử dụng nước để chữa cháy, chỉ sử dụng nước để làm mát thiết bị chứa đựng và các thiết bị khác liền kề.

+ Gọi điện thoại thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp để hỗ trợ ứng cứu. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: 

- Phương tiện chữa cháy: Thiết bị chữa cháy cố định, xe ôtô chữa cháy, xe đẩy bột ≥ 25kg, bình khí CO2, bình bột 6-10kg, cát, xô chậu, chăn chiên...

- Trang phục bảo hộ: quần áo chống cháy, mũ bảo vệ có kính che mặt, găng tay, ủng, thiết bị thở các nhân ...



	PHẦN VI: BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI GẶP SỰ CỐ TRÀN ĐỔ, RÒ RỈ

	1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: 

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn hóa chất tràn đổ, rò rỉ. Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Phong tỏa khu vực xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ. Cắt cử người trông coi và cảnh báo cho mọi người và các phương tiện cùng biết khu vực đó. 

- Ngăn cấm mọi nguồn lửa và tia lửa khi xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ.

- Sử dụng cát, giẻ lau, các vật liệu thấm chuyên dụng để để làm sạch khu vực hóa chất rò rỉ càng nhanh càng tốt, sau đó thu gom vào thùng chứa chuyên dụng để tiêu hủy đúng cách.

- Không được cho hóa chất chảy lan vào nguồn nước, hệ thống kênh rạch, sông hồ, cống rãnh.

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng:

- Tìm mọi cách để cắt điện, ngừng các hoạt động xuất nhập, bơm chuyển hóa chất.

- Ngăn cấm mọi nguồn lửa và tia lửa khi xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ.

- Cô lập khu vực hóa chất tràn đổ, rò rỉ. Chuẩn bị các phương án phòng cháy và chữa cháy.

- Lên phương án bảo vệ khu vực sự cố, ngăn ngừa hóa chất loang rộng và thực hiện các phương án thu hồi hóa chất tràn.

- Thông báo cho các cơ quan chức năng tại khu vực xảy ra sự cố để cùng tổ chức hỗ trợ ứng cứu.

	PHẦN VII: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

	1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm:

-Phải dùng quạt thông gió (thiết bị phòng nổ) ở những nơi có nhiệt độ cao hơn môi trường hoặc để giữ nồng độ thấp hơn giới hạn cho phép.

- Mở thùng chứa từ từ để giải phóng áp suất hơi bên trong thùng chứa đựng.

- Chỉ xuất nhập, bơm rót hóa chất vào các thiết bị chứa đựng hóa chất chuyên dụng. Phải sử dụng hệ thống nam châm tĩnh điện, hoặc tiếp đất khi xuất nhập hóa chất vào các phương tiện vận chuyển hóa chất.

- Trong suốt quá trình xuất nhập hóa chất vào phương tiện vận chuyển, tuyệt đối nghiêm cấm: nổ máy động cơ xe, kiểm tra nguồn điện, bảo dưỡng và vệ sinh phương tiện.

- Cấm lửa, cấm hút thuốc lá, không sử dụng các thiết bị điện xách tay, thiết bị viễn thông không đảm bảo an toàn phòng nổ trong khu vực tồn chứa, bơm rót hóa chất.

- Không để hóa chất tràn đổ, rò rỉ, rơi vãi. 

- Không dùng hóa chất để lau chùi vệ sinh, không hút hóa chất bằng miệng.

- Sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân khi tiếp xúc với hóa chất. Rửa tay và vệ sinh sạch sẽ sau khi làm việc.

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:

- Bảo quản trong các thiết bị chuyên dụng ở nơi khô ráo, thoáng mát và phải được đóng kín.

- Sử dụng phương pháp tiếp địa thích hợp trong quá trình vận chuyển và tồn chứa.

- Bảo quản thùng chứa hóa chất tránh các va đập mạnh, tránh xa các nguồn nhiệt, tia lửa và các chất oxy hóa mạnh.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy.

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn của Nhà nước về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, phòng chống tràn dầu trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành, khai thác các công trình hóa chất.

- Phải trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy theo quy định của Nhà nước trong quá trình vận chuyển, tồn chứa, xuất nhập hóa chất.

- Không tồn trữ hoặc mở nắp các thùng chứa chất lỏng ấy ở nơi gần nguồn lửa, nguồn khí nóng hoặc nguồn gây cháy. Không cho chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. 

- Không được nén khí, cắt làm nóng hoặc hàn các thùng chứa hóa chất, những thùng rỗng đã qua sử dụng. Không sử dụng lại những thùng đã qua sử dụng khi chưa rửa sạch.

3. Những điểm đáng lưu ý thêm:

- Những thùng không còn sử dụng nữa vẫn rất nguy hiểm. Do đó vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng.

	PHẦN VIII: KIỂM SOÁT TIẾP XÚC VÀ PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN

	1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:

- Thực hiện thông gió tự nhiên hoặc sử dụng thiết bị phòng nổ để thông gió cưỡng bức khu vực bảo quản, xuất nhập. 

- Giới hạn tiếp xúc: 

Tên hoá chất
ACGH

NIOSH
            OSHA - cuối PELS

Methyl chloride
50ppm
    NIOSH tiềm năng
               25 ppm TWA: 125




174 mg/m3
    nghề nghiệp

    125 ppm STEL






    Gây ung thư

      (15min TWA)






    Phụ lục A

                25ppm TWA (8h)






   Tiềm năng NIOSH
     125pp STEL (15phút)






    Gây ung thư

     12.5 ppm mức độ hoạt động

Tham chiếu CAS 75-09-2: OEL – Korea: TWA 50 ppm (175 mg/m3): gây ung thư.




      : OEL – Austria: TWA 100 ppm (360 mg/m3)




      : OEL – Belgium: TWA 50 ppm (174 mg/m3): gây ung thư

- Lắp đặt các trang thiết bị chống sét, chống tĩnh điện, hệ thống điện an toàn phòng nổ theo đúng các quy định của Nhà nước tại các khu vực bảo quản, xuất nhập, vận chuyển.

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc:

Khi tiếp xúc với hoá chất sử dụng các trang bị, phương tiện bảo hộ các nhân phù hợp. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: 

Người làm công tác ứng cứu sự cố, cứu hỏa phải được trang bị các trang phương tiện và thiết bị chuyên dụng khi tiếp cận và giải quyết sự cố .

4. Các biện pháp vệ sinh: 

Sau khi tiếp xúc với hóa chất nên thay quần áo, rửa tay bằng xà phòng và vệ sinh sạch sẽ.

	PHẦN IX: ĐẶC TÍNH HÓA LÝ

	Trạng thái vật lý: Chất lỏng
	Điểm sôi (0C): 40

	Màu sắc: Là chất lỏng trong xuốt, không màu
	Điểm nóng chảy (0C): -95

	Mùi đặc trưng: Mùi theo cấu trúc chloride
	Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định CC: -4

	Áp suất hóa hơi (mm Hg): 380 (ở 22 0C)
	Nhiệt độ tự cháy (0C): 605

	Tỷ trọng hơi (Không khí=1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 2.9
	Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): 223

	Độ hòa tan trong nước: 10-50 mg/ml (ở 20°C)
	Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): 13

	Độ PH: Chưa có thông tin
	Tỷ lệ hoá hơi: Chưa có thông tin

	Khối lượng riêng (kg/m3): 1322 (ở 20 0C)
	Hệ số dãn nở nhiệt (Liq.): Chưa có thông tin

	Trọng lượng phân tử: 84.93
	

	PHẦN X: TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

	1. Tính ổn định:
-Tính ổn định: Là hóa chất ổn định trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường. 

-Điều kiện để tránh sự không ổn định: Tránh cho tác dụng với nguồn nhiệt, nguồn cháy, các tác nhân oxi hóa mạnh. 

-Các chất và vật liệu không tương hợp:các tác nhân oxi hóa mạnh, axit mạnh. 

2. Khả năng phản ứng: 

Hydrogen chloride, photpho, Carbon dioxide và carbon monoxide có thể được tạo thành khi quá trình phân hủy nhiệt sảy ra

- Các phản ứng nguy hiểm: 

+Sự trùng hợp có nguy hiểm: không xảy ra

+Những điều kiện để tránh sự trùng hợp: không phù hợp

	PHẦN XI: THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

	Tên thành phần
	Loại ngưỡng
	Kết quả
	Đường tiếp xúc
	Sinh vật thử

	Methylene chloride
	LD50

LC50
	1600 mg/kg

52gm/m3
	miệng

hô hấp
	Gặm nhấm

Gặm nhấm

	1. Các ảnh hưởng mãn tính với người : 

- Gây ung thư: 

    ACGIH- Gây ung thư ở động vật

    NIOSH: Gây ung thư nghề nghiệp

    NTP: có nghi ngờ ung thư

    OSHA: có thể chọn mẫu ung thư

     IARC: nhóm ung thư 2B

- Gây biến đổi gen: chưa có thông tin
- Độc sinh sản: chưa có thông tin
2. Các ảnh hưởng độc khác:

Có ảnh hưởng đến cơ quan tái sản xuất được quan sát thấy qua thí nghiệm.

2. Các ảnh hưởng độc khác: 

- Gây tổn hại cho các cơ quan: như cơ quan hô hấp, máu, thận, gan và hệ thần kinh trung ương (CNS).

	PHẦN XII: THÔNG TIN VỀ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

	1.Độc tính với sinh vật



	Tên thành phần
	Loài sinh vật
	Chu kỳ ảnh hưởng
	Kết quả

	Methylene Chloride



	chưa có thông tin
	
	chưa có thông tin

	2. Tác động môi trường sống:
- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin

- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin

	PHẦN XIII: BIỆN PHÁP VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HỦY HÓA CHẤT

	1. Thông tin quy định tiêu hủy: 

Thu hồi hoặc tái chế nếu có thể. Đây là trách nhiệm của đơn vị xử lý chất thải để xác định độc tính và tính chất vật lý của sản phẩm tạo thành, phân loại chất thải và tìm giải pháp  xử lý phù hợp theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo cho người và môi trường.

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: chưa có thông tin

3. Biện pháp tiêu hủy: Làm sạch hoàn toàn bồn chứa. Sau khi làm sạch, để thông thoáng ở một nơi an toàn, xa các nguồn tia lửa và lửa. Cặn còn lại có nguy cơ gây nổ. Không được khoan, cắt hay hàn bồn chưa được làm sạch. Gửi cho nhà thu hồi hay tái chế bồn.

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin




	PHẦN XIV: QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN

	Tên quy định
	Số UN
	Tên vận chuyển đường biển
	Loại, nhóm hàng nguy hiểm
	Quy cách

 đóng gói
	Nhãn vận chuyển
	Thông tin 

bổ sung

	Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam:

-13/2003/NĐ-CP

- 29/2005/NĐ-CP

- 02/2004/TT-BCN
	1593
	DICHLOROMETHANE
	6.1
	chưa có thông tin
	Chất độc hoặc hơi độc
	Số hiệu nguy hiểm 60

	Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA...
	1593
	DICHLOROMETHANE
	6.1
	III
	Chất độc hoặc hơi độc
	


	PHẦN XV: THÔNG TIN VỀ LUẬT PHÁP

	1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: 

Canada DSL/NDSL:              DSL 

US TSCA:                                Danh sách liệt kê 

Austrailia AICS:                     Danh sách liệt kê 

New Zealand:                          Danh sách liệt kê  

Japan ENCS (MITI) :            Danh sách liệt kê  

Korea ECL:                            Danh sách liệt kê 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: 

- Phân loại theo EC: Chất gây ung thư loại 3.

Mã rủi ro theo EC:

R40 - Có dấu hiệu gây bệnh ung thư

Mã an toàn theo EC:

S 23 - Gây độc cho đường hô hấp

S 24/25 - Tránh tiếp xúc với da và mắt

S 36/37 - Mang găng tay và quần áo bảo hộ thích hợp

- Các phân loại khác:

WHMIS: (Canada)

Mức D- 1B: nguyên liệu gây độc hại trực tiếp
Mức D- 2A: nguyên liệu rất độc hại
Mức D- 2B: nguyên liệu gây độc hại
NFPA:

Nguy hiểm sức khỏe : 2

Độc hại khi cháy       : 0

Phản ứng                   : 1

	PHẦN XVI: THÔNG TIN KHÁC

	Ngày tháng biên soạn phiếu: Ngày 10 tháng 04 năm 2009

	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

	Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX

	LƯU Ý NGƯỜI ĐỌC:
- Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Tuy nhiên không thể đảm bảo một cách tuyệt đối. 

- Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc. Trách nhiệm của người sử dụng là phải biết áp dụng, xác định những thông tin cần thiết và sử dụng thật thận trọng trong từng mục đích.

- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với những trường hợp sử dụng không đúng với các hướng dẫn trong phiếu cảnh báo an toàn này.


5.2 Lập kế hoạch làm hàng
   Các kế hoạch làm hàng bao giờ cũng được lập trước . Mục đích chính của việc lập kế hoạch làm hàng là bảo đảm cho các hoạt động làm hàng an toàn và hiệu quả .

5.2.1 Nét khái quát của quá trình làm hàng 
· Từ cảng dỡ :

+  Đảm bảo cho các trang thiết bị làm hàng sẵn sàng và sạch sẽ .

+  Lập kế hoạch làm việc theo hướng dẫn của chủ tàu .

· Trên biển :

+  Hành trình và làm công việc bảo dưỡng .

Lập sơ đồ xếp hàng theo các hướng dẫn .

+  Làm vệ sinh đường ống và két .

+  Kiểm tra két hàng , đường ống và các cuộn sấy .

· Trước khi vào cảng xếp hàng :

   Chuẩn bị đi vào cảng và làm hàng :

· Công việc xếp hàng và xả ballast .

· Rời cảng xếp hàng :

+  Làm sạch mặt boong và chằng buộc thiết bị .

+  Kiểm tra việc rò rỉ .

· Trên biển :

+  Hành trình và bảo dưỡng .

+  lập kế hoạch dỡ hàng theo hướng dẫn .

+  Kiểm tra các két ballast .

+  Kiểm tra khoảng trống và lượng nước trong két hàng .

· Trước khi đến cảng dỡ hàng .

Chuẩn bị vào cảng và công tác dỡ hàng .

· Dỡ hàng và bơm dằn ballast .

5.2.2. Lập sơ đồ xếp hàng 
· Tính toán trước lượng hàng sẽ xếp sau khi nhận được hướng dẫn chạy tàu .

· Tính toán lượng hàng lớn nhất có thể xếp có chú ý tới thứ tự các cảng xếp/dỡ và những hạn chế về vận tải bởi những  đặc tính của hàng hoá.

· Lập sơ đồ xếp hàng .

· Gửi các thông tin xếp hàng cho đại lý xếp hàng ở cảng và người gửi hàng .

· Tính toán mớn nước và sức bền , ổn định tàu .

· Trong trường hợp (load on top) phải báo trước cho cảng xếp để tránh những phiền toái giữa tàu và bờ .

5.2.3.Lập kế hoạch làm việc của các bộ phận 
· Kiểm tra hệ thống thông gió két ( thay thế , bảo dưỡng )

· Kiểm tra , làm sạch phần đáy của ống thông gió . 

· Kiểm tra các van thở.

· Kiểm tra các dây của thiết bị đo buồng bơm.

· Kiểm tra mức trên các đồng hồ của thiết bị kiểm tra mức hàng hỗ trợ  .

· Công việc vệ sinh và làm sạch hơi hàng trong két .

· Kiểm tra bầu không khí trong két ( O2 , HC gas , Toxic gas ).

· Kiểm tra điều kiện làm việc của các thiết bị đo .

· Kiểm tra mức độ ô nhiễm nước ballast .

5.2.4. Chuẩn bị trước khi vào cảng xếp hàng 
    Công tác chuẩn bị và kiểm tra theo checklist được lập sẵn trên tàu .

    Công việc lập kế hoạch làm hàng được tiến hành phối hợp giữa tàu và bờ dựa trên những thông tin về hàng hóa , thông tin của cảng , những hiểu biết về tàu , hệ thống làm hàng và những kỹ năng chuyên môn cần thiết của thuyền viên .

 5.3. Công tác công tác xếp hàng 
5.3.1. Công tác chuẩn bị 
   Công tác này được tiến hành ngay sau khi tàu cập cầu an toàn .

· Treo cờ chữ B.

· Mở nắp  thông gió các két xếp hàng.

· Đóng các cửa kín nước và các lối mở. Lối lấy không khí vào khu vực ca bin phải được đóng lại và chuyển sang chế độ làm việc tuần hoàn.

· Kiểm tra két và kiểm tra an toàn với sự có mặt cuat cán bộ an toàn cảng và giám định viên hàng hóa.

· Thảo luận trước với cảng về:

+  Tốc độ bơm hàng  nhỏ nhất.

+  Tốc độ bơm hàng lớn nhât.

+  Số lượng đầu nối với Manifold.

+  Các yêu cầu về hàng hóa.

+  Thứ tự xuống hàng.

+  Các phương pháp liên lạc giữa tàu và bờ.

+  Tỷ trong và nhiệt độ hàng trên bờ.

+  Số lượng và thời gian xả ballast.

+  Số lượng mỗi loại hàng.

+  Thời gian và số lượng hàng còn chảy sau khi dừng bơm hàng từ bờ.


+  Số lượng nước ngọt nếu nhận.

· Đảm bảo các van được đóng chặt.

+  Tất cả các van ở Manifold không sử dụng.

+  Các van dỡ hàng ở các két.

· Nối dây tiếp mát.

· Nối ống làm hàng bờ – tàu.

· Chuẩn bị đường ống sẵn sàng ( Mở các van đưa vào két nhận hàng ).

5.3.2. Công tác xếp hàng 
· Chắc chắn các thuyền viên ở đúng vị trí làm hàng của mình .

· Trước khi bắt đầu xếp hàng, chắc chắn công tác chuẩn bị giữa tàu và bờ đã hoàn tất khi đó bắt đầu xếp hàng với tốc độ nhỏ nhất như đã thoả thuận.

· Thuyền viên trực ở Manifold  hoặc đường xuống hàng báo cho sỹ quan trực ca (hoặc buồng chỉ thị  mức hàng trong két) khi hàng qua van chính trên tàu (gate valve ).

· Thuỷ thủ trực ca trên tàu phải kiểm tra rò rỉ hàng trên đường ống , đầu mối với Manifold, buồng bơm, vùng nước xung quanh tàu v.v. Sỹ quan phải tính toán tốc độ nhận hàng mỗi giờ để điều chỉnh điều kiện xếp hàng và xả ballast.

· Đại phó ra lệnh mở các van ở các két tiếp theo sau khi chắc chắn hàng đã vào két đầu tiên và không có sự  rò rỉ.

· Nếu có thể được thì đóng van để kiểm tra và so sánh lượng hàng thực trong két và số liệu chỉ báo két.

· Xuống hàng ở các két cách biệt nhau 30 ( 50 cm.

· Thông báo cho kho ( loading master) 10 phút, 5 phút trước khi dừng bơm.

· Xếp chính xác khoảng trống phù hợp từng két sau khi có SG của hàng hoá.

· Hàng phải được xếp theo sơ đồ đã được lập trước.

· Ưu tiên xếp hàng hóa dễ cháy vào két đã được trơ hóa.

· Các hàng có hơi độc hại phải được xếp theo “vòng kín” và yêu cầu có đường hồi hơi.

· Hoạt động làm hàng phải được ghi và sổ nhật ký.

5.4 Dỡ hàng
5.4.1  Chuẩn bị trước khi dỡ hàng 
· Treo cờ chữ  B .

· Mở nắp đậy ống thông gió các két dỡ hàng.

· Đóng các cửa kín nước và các lối mở của cabin.

· Giám định hàng , kiểm tra an toàn dưới sự giám sát của cán bộ an toàn cảng.

· Thoả thuận trước với cảng về một số vấn đề sau:

+   Số lượng đầu nối làm hàng và kích cỡ của chúng.

+   Thứ tự dỡ hàng.

+   Thứ tự khởi động các bơm.

+   Tốc độ dỡ hàng: Tốc độ dỡ hàng lớn nhất, áp lực lớn nhất ở Manifold.

+   Làm gì khi đổi két trên bờ.

+   Làm thế nào để vét khô hàng.


+   Số lượng nước ngọt cần cấp.

· Khảng định việc đóng hoặc mở của các van làm hàng.

· Nối mát.

· Nối đường ống tàu – bờ.

· Sẵn sàng hệ thống đường ống (Make line up).

· Mở các van của két dỡ hàng.

5.4.2  Dỡ hàng, vét khô hàng 
· Các thuyền viên vào đúng vị trí khi dỡ hàng.

( Làm đúng các nhiệm vụ đã được phân công)

· Trước khi bắt đầu dỡ hàng, đảm bảo công tác chuẩn bị của cả tàu và bờ đã hoàn thành và sau đó mở van xả (Gate valve), khởi động bơm trả hàng từ từ . Sau khi đảm bảo an toàn cả tàu và bờ tiến hành tăng áp lực bơm như đã thoả thuận.

· Thuyền viên trực ở Manifold báo cáo cho đại phó khi hàng chảy qua gate valve hoặc rò rỉ nếu có.

· Tăng số lượng bơm trả hàng và áp lực trả hàng.

· Khi đạt tới áp lực trả hàng lớn nhất, kiểm tra trạng thái làm hàng bính thường của đường ống, manifold, buồng bơm, rồi duy trì canh trực bình thường.

· Thuyền viên trực ca phải kiểm tra sự rò rỉ của hàng trên đường ống  chỗ nối đường ống tàu – bờ, buông bơm, dây buộc tàu, dây cáp khẩn cấp, ballast, cầu thang, bề mặt nước xung quanh tàu.v.v. 

· Điều chỉnh độ nghiêng chúi của tàu để phù hợp với việc vét kho hàng.

· Điều chỉnh vòng quay bơm và van trả hàng để đảm bảo việc vét khô hàng hóa tốt nhất.

· Có thể sử dụng bơm vét (nếu được trang bị  để vét dồn hàng vào các két hoặc đưa lên đường trả hàng.

· Sau khi bơm hết hàng có thể sử dụng việc thổi hơi để vét hàng, đối với hàng dễ cháy nổ có thể sử dụng khí trơ.

· Việc dỡ hàng theo kế hoạch đã được lập sẵn thứ tự dỡ.

· Đối với hóa chất dễ cháy nổ phải xả khí trơ vào két để duy trì áp lực trong két tương đương trong suốt quá trình dỡ hàng 

· Mọi thuyền viên tham gia công tác làm hàng phải mặc quần áo bảo hộ thích hợp.
5.5 Vệ sinh két và thông hơi

5.5.1  Khái quát 
    Việc vệ sinh các két hàng nhằm mục đích  sau:

· Đáp ứng các yêu cầu của quy tắc và luật.

· Tránh làm nhiễm bẩn đối với hàng sắp chở.

· Tránh làm nhiễm bẩn nước ballast.

· Để sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị trong két.

      Người ta thường dùng hoặc nước có chất tẩy để  rửa két. Chất tẩy thường vào khoảng 0,05% .

     Nước rửa có thể nóng hoặc lạnh và sử dụng máy rửa (Butterworth ). Khi rửa có sử dụng dung môi thì các chất cặn sẽ được tẩy sạch nhanh chóng 

     Máy rửa có thể sử dụng ở trên boong và phải hạ dần xuống để đảm bảo mọi không gian trong két đều được rửa.

     Bơm rửa sẽ đẩy nước qua bộ phận sấy sau đó mới tới máy phun rửa két. Nước rửa sẽ được bơm về két lắng ( Slop tank ) bằng bơm làm hàng.

    Nước rưa có dung môi có thể chứa lại để dùng vài ba lần. Nhưng phải ngăn ngừa tính tĩnh điện.

    Đối với việc dùng nước thường để rửa thì không nên rửa tuần hoàn vì nước rửa đã chứa sản phẩm có thể làm cho việc rửa không hiệu quả.

    Quy trình rửa két có thể kéo dài vài giờ tuỳ thuộc vào sản phẩm và số lượng két. Sau khi làm mát két tiến hành các công tác kiểm tra.

5.5.2  Các quy trình rửa két và thải nước rửa 

   Quy trình rửa két bao gồm các giai đoạn sau:

· Rửa sơ bộ : Dùng máy rửa có vòi xuay với áp lực cao.

· Rửa chính : Dùng máy rửa với nước hoặc nước với công chất rửa 

· Súc tráng : Bằng máy và nước.

· Rửa nước ngọt.

· Phun sương.

· Vét , hốt cặn.

· Làm khô.

.Công tác chuẩn bị 
· Người giám sát: Một sỹ quan có đủ năng lực giám sát toàn bộ quá trình rửa két, các thông tin về chương trình làm việc phải được lập sẵn cho sỹ quan trực ca sử dụng.

· Các quy trình khẩn cấp: Các quy trình khẩn cấp theo yêu cầu của thông tin hàng hóa phải được triển khai  sẵn sàng sử dụng.

· Các trang thiến bị  Các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động rửa két phải chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo điều kiện an toàn .

· Các thiết bị đèn điện xách tay: Các thiết bị điện phải được kiểm tra những khiếm khuyết trước khi sử dụng.

· Môi trường két: Môi trường két phải được kiểm tra và đánh giá xem bầu khí quyển trong két thuộc loại nào để đưa ra quy trình rửa két cho phù hợp.

· Vào két hàng: Vào két hàng là không được phép trừ khi nó thoả mãn các điều kiện làm việc trong không gian kín.

· Kiểm tra an toàn trước khi rửa két.

 Các quy trình rửa két 
1/  Quy trình rửa két đối với chất không hóa rắn không dùng lại công chất rửa:

· Các két phải được rửa bằng máy rửa có đầu phun xoay với áp lực đủ lớn. Trong trường hợp hóa chất loại  A , các máy rửa phải được hoạt động ở nhiều vị trí sao cho có thể rửa được tất cả các bề mặt của két.

· Trong quá trình rửa lượng chất lỏng trong két phải được  giảm tối thiểu bằng việc liên tục bơm nưóc đã rửa ra . Nếu điều kiện này không thoả mãn thì phải làm lại vài ba lần cùng với việc vét hoàn toàn két giưã các lần rửa.

· Các két có độ nhớt lớn hơn 25mpa.s ở 200C phải rửa bằng nước nóng ( với nhiệt độ thấp nhất là 600C ).

· Khối lượng nước rửa không nhỏ hơn khối lượng yêu cầu.

· Sau khi rửa két và đường ống phải được vét sạch hoàn toàn.

2/ Quy trình rửa đối với các chất hóa rắn không dùng lại công chất 
· Các két càng được rửa kịp thời ngay sau khí dỡ hàng càng tốt nếu có thể được , các két phải được làm nóng trước khi rử.

· Cặn bám ở nắp két và lỗ người chui xuống tốt nhất phải được vệ sinh trước khi rử.

· Các két phải được rửa bằng máy rửa có đầu xoay và áp lực đủ lớn , được định vị để rửa tất cả các bề mặt két.

· Trong quá trình rửa lượng chất lỏng trong két phải được giảm tối thiểu bằng việc liên tục bơm nước rửa ra và đẩy tới điểm hút. Nếu điều kiện này không thoả mãn quy trình rửa phải được làm lại vài ba lầt, với việc vét hoàn toàn két giữa các lần rửa.

· Các két phải được rửa bằng nước nóng ( Nhiệt độ thấp nhất là 600C .

· Khối lượng nước rửa phải không nhỏ hơn quy định.

· Sau khi rửa két  và đường ống phải được vệ sinh hoàn toàn.

3/ Quy trình rửa dụng lại công chất 

· Việc sử dụng lại công chất khi tiến hành rửa nhiều két. Khi xác định khối lượng phải quan tâm đến lượng cặn dự kiến trong két và những đặc tính của công chất rửa. Trừ khi có số liệu cụ thể, hàm lượng cặn hàng tính toán trong công chất rửa không được vượt quá 5% dựa trên khối lượng vét danh nghĩa.

· Công chất rửa dùng lại chỉ được sử dụng để rửa các két có chứa chất giống hoặc tương tự.

· Khối lượng của công chất rửa đủ để cho phép rửa liên tục phải được đổ vào két hoặc các két cần được rửa.

· Tất cả các bề mặt của két phải được rửa bằng các phương tiện có đầu phun nước xoay với áp lực đủ lớn. Công chất rửa dùng lại có thể chứa trong két cần được rửa hoặc két khác.

· Công việc rửa phải liên tục cho tơi khi khôi lượng công chất đưa vào không nhỏ hơn khối lượng quy định.

· Các chất hóa rắn và các chất có độ nhớt lớn hơn 25mpa .s  ở nhiệt độ 200C phải được rửa bằng nước nóng ít nhất là 600C.

· Sau khi hoàn thành việc rửa két bằng việc dùng lại công chất rửa , công chất rửa phải được thải và két phải được vét sạch hoàn toàn. Sau đó két sẽ được làm sạch nhờ sử dụng công chất làm sạch. Công chất làm sạch tối thiểu phải được thực hiện ở toàn bộ đáy két, đường ống, bơm và thiết bị lọc.

4/ Khối lượng nước rửa tối thiểu 

· Khối lượng nước rửa tối thiểu cần dùng để rửa két được xác định thông qua khối lượng cặn chất lỏng độc trong két, kích thước két, đặc tính hàng, hàm lượng cho phép của sản phẩm sau khi rửa, vùng hoạt động.

          Khối lượng được tính theo công thức:

                 Q = K( 15 r0,8  + r0,7. V/1000)

  Trong đó :   Q : Khối lượng tối thiểu  m3.

 r:  Khối lượng cặn còn lại tính bằng m3.

V: Dung tích két tính bằng m3.

K: Hệ số có các gía trị sau:

-   Chất loại  X, không hóa rắn, độ nhớt thấp, ngoài vùng đặc biệt    K= 1

-   Chất loại  X, không hóa rắn, độ nhớt thấ , trong vùng đặc biệt     K= 1,2

-  Chất loại  X, hóa rắn, độ nhớt thấp, ngoài vùng đặc biệt               K= 2

-  Chất loại  X,  hóa rắn, độ nhớt thấp, trong vùng đặc biệt               K= 2,4

-   Phốt pho trong tất cả các vùng                                                        K= 3

-   Chất loại  Y không hóa rắn, độ nhớt thấp                                   K= 0,5

-   Chất loại  Y không hóa rắn, độ nhớt thấp                                   K= 1 

5.5.2  Thông gió thổi khí két hàng 
     Mục đích của việc thông gió thổi khí két hàng là thay thế hơi hàng, khí trơ hay bất kì loại khí nào khác bằng không khí sạch.

     Việc thổi khí có thể được thực hiện bằng các quạt cố định hoặc quạt sách tay.

     Các quy trình thông gió thổi khí:

· Những cặn hàng có áp suất hơi lớn hơn 5 x 103pa  ở 200C có thể giải phóng khỏi két hàng bằng việc thông gió.

· Trước khi cặn chất lỏng độc được thông gió, phải xem xét những điều kiện an toàn liên quan đến khả năng bắt cháy và mức độ độc hại của hàng, phải quan tâm việc sử dụng các cửa của két hàng.

· Phải tuân theo các quy định về thông gió két hàng của chính quyền cảng.

· Khi áp dụng các quy trình thông gió cần lưu ý:

+   Các đường ống phải được xả hết và thổi sạch chất lỏng bằng khí.

+   Độ chúi và nghiêng  phải được điều chỉnh tới mức thấp nhất sao cho khả năng bay hơi của cặn còn lại trong két tăng lên.

+   Phải áp dụng thiết bị thông gió tạo ra luồng gió tới được đáy két.

+   Thiết bị thông gió phải được đặt ở cửa két gần với giếng hút của két.

+ Nếu có thể được hướng luồng gió vào giếng hút và tránh sự tác động của luồng gió tới thành phần kết cấu két.

+   Việc thông gió phải liên tục cho đến khi không thể quan sát thấy cặn còn lại của chất lỏng.

+    Khi ôxy đạt tới 21% thể tích và hơi độc , khí cháy , khí trơ nhỏ hơn giá trị giới hạn ngưỡng.

5.6  Slop và thải slop

5.6.1 Slop tank

       Slop hay còn gọi là két dùng để chứa cặn hàng, la cach buồng bơm và nước thải. Trên các tàu hóa chất bắt buộc phải có két này. Mỗi tàu thường bố trí từ 1 đến 2 két và được bố trí ở cuối của khu vực hàng hóa.
      Két slop còn được dùng để chứa nước rửa két hàng để rửa hầm theo chu trình kín khi rửa hầm có pha công chất tẩy rửa.

       Khi trên tàu không có cặn hàng hoặc nước thải thì két slop có thể sử dụng như một két hàng để tăng khả năng vận chuyển của tàu.

5.6.2 Thải slop

    Nước rửa cùng với hàng , cặn hàng , la canh buồng bơm v.v. được thải lên bờ , lên các phương tiện tiếp nhận hoặc xuống biển tuỳ thuộc vào loại hàng , nồng độ cặn trong nước và vùng tàu hoạt động .

· Đối với nước rửa hoặc cặn hàng của chất lỏng loại X Phải thải lên bờ hoặc các phương tiện tiếp nhận tới khi hàm lượng chất lỏng trong dòng chảy nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định cho đến khi hết . Nếu hàm lượng còn lớn phải áp dụng quy trình rửa sơ bộ .

· Đối với chất lỏng loại Y  ở ngoài vùng đặc biệt:

+   Các chất có độ nhớt cao hoặc hoá rắn , hỗn hợp cặn nước tạo thành trong quá trình rửa két phải được thải tới phương tiện tiếp nhận hoặc lên bờ.

+   Các chất lỏng có độ nhớt  thấp , không hóa rắn , hỗn hợp cặn nước tạo thành trong quá trình rửa phải được thải lên bờ hoặc các phương tiện tiếp nhận hoặc bơm tới một két lắng để sau đó thải ra biển theo quy định.

· Đối với chất lỏng loại Y trong  vùng đặc biệt: Hỗn hợp cặn nước tạo thành trong quá trình rửa phải được thải lên bờ hoặc các phương tiện tiếp nhận.

· Đối với chât lỏng loại Y ngoài vùng đặc biệt :

+   Các chất lỏng có độ nhớt cao hoặc hoá rắn , hỗn hợp cặn nước tạo thành trong quá trình rửa phải được thải lên bờ hoặc phương tiện tiếp nhận.

+   Các chất có độ nhớt thấp , không hoá rắn , hỗn hợp cặn nước tạo thành trong quá trình rửa có thể thải đến phương tiện tiếp nhận hoặc đưa về két lắng sau đó thải ra biển theo quy định 

· Đối với chất lỏng loại Y  trong vùng đặc biệt: Hỗn hợp cặn nước tạo thành trong quá trình rửa phải được thải tới phương tiện tiếp nhận.

· Đối với chất lỏng loại Z : Căn nước tạo thành trong quá trình rửa phải được pha loãng phù hợp với quy định của  MARPOL 73/78 để thải ra biển.

Câu hỏi ôn tập

1. Thông tin về hàng hóa là gì? Nêu ý nghĩa của nó?

2. Tìm thông tin hàng hóa ở đâu? Nêu nội dung chính?

3. Trính bày công tác lập kế hoạch làm hàng?

4. Trình bày công tác chuẩn bị trước khi xếp hàng?

5. Nêu công tác xếp hàng?

6. Trình bày công tác dỡ hàng?

7. Trình bày công tác vệ sinh két hàng?

8. Nêu công tác thông gió két hàng?

9. Nêu công dụng của slop và việc thải slop?
6. CÁC NGUY CƠ VÀ BIỆN PHÁP

6.1 Đánh giá bầu khí quyển
         Trước khi thực hiện các hoạt động trong két hàng cần phải đánh giá được bầu khí quyển trong két. Đánh giá bầu khí quyển trong két để phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ và độc hại.

 Kiểm tra nồng độ hơi cháy:

     Việc kiểm tra nồng độ hơi cháy trong hỗn hợp không khí trong két để đánh giá nguy cơ cháy bằng thiết bị phát hiện.

· Đối với két hàng: Phải đo nồng độ khí cháy để căn cứ vào đó tiến hành những biện pháp  an toàn và kiểm soát môi trường két. Việc kiểm soát môi trường két có thể áp dụng 1 trong 4 phương pháp sau đây: 

+  Trơ hóa môi trường két: Xả khí trơ vào két để dưa bầu khí quyển trong két về vùng khai thác khí trơ.   INERTED OPERATION AREA 

+  Đệm công chất: Đưa vào không gian két một lượng chất lỏng , khí hoặc hơi nó có thể tách hàng không cho tiếp xúc với không khí và duy trì két ở điều kiện đó.

+  Làm kiệt: Đưa vào két một lượng hơi nước hoặc khí tự do có nhiệt độ điểm sương nhỏ hơn hoặc bằng 400C và duy trì ở điều kiện đó.

+  Thông gió: Bằng phương pháp tự nhiên hoặc cưỡng bức.

· Đối với các khu vực hàng hóa khác: Cũng cần phải đo để kiểm tra hơi dễ cháy để loại bỏ khả năng cháy nổ bằng các biện pháp thích hợp.

 Kiểm tra nồng độ khí độc :

    Nếu hóa chất là loại gây độc hại với con người thì việc đo đạc môi trường két càng hết sức chặt chẽ . Nhất là khi có ý định tiếp xúc với hàng hóa. Trong trường hợp như vậy cần mang đồ phòng hộ thích hợp.

    Khi phải làm việc trong két thì nhất thiết nồng độ khí độc phải nằm dưới mức giới hạn ngưỡng (TLV) 
 Kiểm tra nồng độ ôxy:

    Khi chuẩn bị cho người vào các không gian kín cần phải đo và kiểm tra nồng độ oxy. Để đảm bảo duy trì sự sống bình thường cho con người thì nồng độ oxy phải  ( 20%.

6.2. Vào không gian kín
THÔNG GIÓ TRIỆT ĐỂ TRƯỚC KHI VÀO LÀM VIỆC

6.2.1 Thiết bị trợ thở bằng không khí sạch
Là thiết bị thở bao gồm ống dẫn khí sạch đến mặt nạ

Nơi lấy không khí phải là vị trí trong sạch

Các mối nối phải kín

ống dẫn không quá 36m

Trong mặt nạ phải duy trì áp dư (possitive)

6.2.2 Thiết bị trợ thở cá nhân
Là chai chứa khí nén mang theo người

Mặt nạ phải kín

Kiểm tra áp suất thở và chỉnh van ổn áp

Kiểm tra báo động trước khi sử dụng

6.2.3 Thiết bị cung cấp không khí sạch qua hệ thống ống dẫn dài
Là thiết bị thở bao gồm thiết bị cung cấp (máy nén khí sạch) không khí sạch và ống dẫn khí dài dẫn đến mặt nạ để phục vụ người ở xa trạm cấp khí và làm việc lâu dài trong két

Nơi lấy không khí phải là vị trí trong sạch

Các mối nối phải kín

ống dẫn không quá 90m

Trong mặt nạ phải duy trì áp dư (possitive)

ống dẫn không được vặn, gẫy gập hoặc xoắn 

Lưu ý: Nếu người sử dụng nghi ngờ gì về các thiết bị trợ thở phải rời vị trí ngay và thay thiết bị khác nếu có thể được.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO KÉT KÍN, ví dụ như duckeel, cofferdam, cargo tank, double bottoms...

Cần hiểu thế nào là: Enclosed Space Entry Permit

Người vào két kín phải được sự đồng ý của sỹ quan có trách nhiệm

Phải có kế hoạch chuẩn bị trước cho công việc sẽ tiến hành trong két 

Kiểm tra tình trạng két trước khi cho người vào

Thông gió liên tục và thật sự hiệu quả

Lựa chọn thiết bị trợ thở thích hợp

Biết sử dụng, thao tác và thử trước khi dùng

Các dụng cụ lao động thích hợp

Quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc, giầy, găng tay...

Chuẩn bị ánh sáng phục vụ làm việc electric light, electric equipment...

Có niêm yết, thông báo “người trong két”

Có người cảnh giới bên ngoài

Dây cứu trợ sẵn sàng

Thiết bị sơ cứu sẵn sàng bên ngoài

Luôn sẵn sàng đối phó với sự trơn và thiếu áng sáng

Sẵn sàng báo động ứng cứu. Nếu có gì bất thường phải rời khỏi nơi làm việc.

You should NEVER enter any enclosed space unless an Enclosed Space Entry Permit has been issued!

6.3 Phòng cháy chữa cháy
6.3.1  Nguyên lý và điều kiện cháy nổ 
· Nguyên lý cháy: Để có cháy cần có đủ 3 yếu tố sau:

+    Nguyên liệu cháy :   Fuel

+    Nguồn nhiệt         :   Heat

+    Oxy                      :   Oxyzen

     Từ đó người ta đưa ra những phương pháp phòng và chữa cháy tức là phải loại bỏ 1 trong 3 yếu tố của tam giác cháy thì sẽ loại bỏ được sự cháy.

· Điều kiện cháy: Những điều kiện cần thiết để có thể xảy ra cháy nổ khi đã có đú 3 yếu tố trên:

+   Cường độ nhiệt.

+   Nồng độ oxy .

+   Nồng độ hơi hàng hóa ( tỷ lệ giữa hơi hàng hóa và oxy trong không khí )

6.3.2  Phòng ngừa chay nổ 
      Để phòng ngừa cháy trên tàu cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Phải có biện pháp kiểm soát sự rò rỉ chất lỏng dễ cháy.

· Hạn chế sự tích tụ hơi dễ cháy.

· Hạn chế nguồn gây cháy và không để nó tiếp xúc với vật liệu cháy.

· Khí trong két hàng phái được duy trì nằm ngoài phạm vi cháy nổ.

· Không sử dụng dầu đốt có nhiệt độ bắt lửa (FP) ( 600C.

· Các không gian có khả năng tích tụ hơi dễ cháy phải được bố trí hệ thống thông gió thích hợp và có hiệu quả.

· Phải có thiết bị phát hiện khí cháy, ở những khu vực nguy hiểm còn phải có thêm thiết bị báo động khi nồng độ khí cháy lớn hơn mức an toàn.

· Ngăn ngừa quá áp đối với các két dầu đốt và két hàng   

· Phải có thiết bị bảo vệ bề mặt có thiệt độ cao.

· Phải có két cách ly giữa các két chứa hàng và buồng máy.

· Phải có hệ thống khí trơ.

· Làm trơ, thay khí khi cần thiết.

· Sử dụng các vật liệu chống cháy.

· Phải trang bị thiết bị phát hiện và báo cháy.

· Tiến hành các thực tập và huấn luyện để mọi người làm quen với công tác phòng chữa cháy trên tàu.

6.3.3  Thiết bị chữa cháy 
          Để phục vụ mục đích chữa cháy trên tàu phải trang bị các thiết bị sau:

· Hệ thống chữa cháy bằng hơi nước.

· Hệ thống CO2 Cố định và xách tay.

· Hệ thống bọt cố địng và xách tay.

· Hệ thống Halozel.

· Các bình bột xách tay.

 Tuy nhiên trên các tàu không phải trang bị tất cả các hệ thống này mà trang bị theo yêu cầu của chương I I- 2  SOLAS và chương 11  IBC Code  tuỳ thuộc vào loại tàu và kích cỡ tàu .

  Mặt khác khi sử dụng các công chất chữa cháy phải chú ý tới những yêu cầu đặc biệt của từng loại hóa chất được cho trong cột  L  chương 17 IBC Code. Nếu không việc chữa cháy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm tăng mức độ trầm trọng của đám cháy.

6.4  Ngăn ngừa ô nhiễm 
6.4.1  Các quy định về thải chất lỏng độc hại 
· Cấm thải xuống biển các chất độc loại X hoặc nước dằn các sản phẩm từ rửa két và cặn của nó, mà phải thải các sản phẩm nói trên tới các phương tiện tiếp nhận.

· Cấm thải xuống biển các hóa chất loại Y  hoặc nước dằn, các sản phẩm từ rửa két, các cặn hoặc hỗn hợp chất này trừ khi thoả mãn tất cả các điều kiện sau:

+   Tốc độ ít nhất là 7 nơ với tàu tự hành và ít nhất là 4 nơ  với tàu không tự hành.

+  Quy trình thải được phê duyệt là nồng độ ( 1 ppm

+   Khối lượng không vượt quá 3 m3 hay 1/3000 dung tích két.

+   Cách bờ lớn hơn 12 hải lý và độ sâu lớn hơn 25m và dưới đường nước.

· Cấm thải xuống biển các hóa chất loại Z, nước dằn hoặc các sản phẩm rửa két hoặc cặn hoặc hỗn hợp các chất này. Trừ khi thoả mãn tất cả các điều kiện sau:

+   Tốc độ ít nhất là 7 nơ với tàu tự hành và ít nhất là 4 nơ  với tàu không tự hành.

+  Quy trình thải được phê duyệt là nồng độ ( 10 ppm.
+   Khối lượng không vượt quá 3 m3 hay 1/1000 dung tích két.

+   Cách bờ lớn hơn 12 hải lý và độ sâu lớn hơn 25m và dưới đường nước. 

6.4.2 Nhật ký làm hàng 
   Mỗi tàu hóa chất phải được trang bị nhật ký làm hàng ghi theo số liệu từng két khi tàu thực hiện các hoạt động sau đây:

· Nhận hàng.

· Bơm chuyển hàng.

· Dỡ hàng.

· Vệ sinh két hàng.

· Dằn nước vào két hàng.

· Xả nước dằn từ két ra .

· Chuyển cặn vào các phương tiện tiếp nhận .

· Thải ra biển hoặc tẩy sạch bằng thông gió .

6.5  Các mặt an toàn khác
6.5.1  Thiết bị bảo về 
       Trên tàu hóa chất cần trang bị các thiết bị bảo vệ sau đây:

· Để bảo vệ những thuyền viên thực hiện nhiệm vụ về các hoạt động làm hàng họ phải được trang bị :  Tạp dề lớn , găng tay đặc biệt , xà cạp dài , Giầy hoặc ủng thích hợp , bao phủ bằng vật liệu chống hóa chất , kính bảo hộ , mặt nạ hoặc cả hai . Quần áo bảo vệ và thiết bị phải bao phủ toàn bộ da để không có phần nào của cơ thể không được bảo vệ.

· Các thiết bị bảo vệ phải đẻ ở nơi dễ lấy và ở kho đặc biệt nhưng không nằm trong khu vực ở trừ khi là đồ dự trữ.

6.5.2  Các thiết bị an toàn 
· Tàu hóa chất phải trang bị ít nhất 3 bộ hoàn chỉnh thiết bị an toàn, mỗi bộ gồm:

+   Một bình khí nén và thiết bị thở ( Không khí sạch )

+  Quần áo bảo về, ủng, găng tay, kính.

+  Dây cứu sinh không cháy và đai an toàn chịu hóa chất.

+  Đèn chống chát nổ.

· Thiết bị đo để đánh giá bầu không khí trên tàu.

· Một cái cáng thích hợp để kéo người bị thương ra khỏi không gian nguy hiểm.

· Mỗi người trên tàu phải được trang bị thiết bị thở và thiết bị bảo vệ mặt để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Thiết bị này phải là thiết bị có bình khí nén, thời gian phục vụ ít nhất là 15 phút.

· Tàu phải được trang bị thiết bị sơ cứu y tế báo gồm cả thiết bị thở oxy và thuốc giải độc với hàng được chở trên tàu.

· Phải được trang bị vòi làm sạch và rửa mắt thích hợp được đặt ở vị trí thích hợp trên boong.

6.5.4 Công tác huấn luyện

Công tác huấn luyện trên tàu về chống tràn và ô nhiễm hóa chất:  Huấn luyện cho thuyền viên về các việc cần làm khi có sự cố tràn hóa chất và những biện pháp ngăn chặn ô nhiễm . Để thuyền viên làm quen với các tình huống , Từ đó có thể sử lý nhanh chóng có sừ cố sảy ra .

6.6 Quan hệ tàu bờ (Ship-shore Interface)
    Để đảm bảo an toàn khi tàu nằm ở cầu để làm hàng cần phải thực hiện tốt những việc sau:

· Tuân thủ các quy tắc an toàn mà cảng đề ra.

· Thực hiện tốt công  tác thông tin liên lạc.

· Có sự phối hợp và công tác tốt giữa tàu và bờ.

6.6.1  Thông tin liên lạc 
     Việc thông tin liên lạc giữa tàu và bờ phải được thực hiện trước khi bắt đầu chuyến đi cho đến khi kết thúc làm hàng . Bao gồm :

· Thông tin trước cho người thuê tàu để có sự dàn xếp cảng nhận hàng chuẩn bị các phương tiện cần thiết .

· Thông tin trước khi đến cảng : Để biết trước các yêu cầu của tàu và của cảng , bố trí việc cập cầu và thiết bị khác .

· Khi tàu cập cầu và làm hàng : Các phương pháp thông tin cần thiết phải được thoả thuận như sử dụng VHF cầm tay , kênh liên lạc hay điện thoại . Đồng thời cũng thiết lập cách liên lạc khẩn cấp . Van đóng khẩn cấp giữa tàu và bờ cũng được thiết lập .

6.6.2  Sự phối hợp tàu – bờ
· Trước khi làm hàng bao giờ tàu – bờ cũng tiến hành danh mục kiểm tra an toàn để đảm bảo rằng hoạt động làm hàng được tiến hành an toàn.

· Phòng chữa cháy: Các phương tiện phòng chữa cháy phải được triển khai cả trên tàu và trên bờ.

· Những quy trình an toàn cần triển khai phải lưu ý tới những điểm sau:

+   Thông tin hàng hóa 

+   Thông tin về tàu.

+   Thông tin về cảng 

+   Công tác buộc tàu.

+   Dây kéo khẩn cấp.

+   Cầu thang.

+   Thiết bị chữa cháy.

+   Hệ thống chiếu sáng.

+   Những người lạ, người hút thuốc , người say.

+   Những dấu hiệu và cảnh báo.

+   Những chú ý thời tiế .

+   Nối, tháo ống làm hàng, ballast hoặc xả cặn.

+   Các thiết bị bảo vệ.

+   Lỗ thoát nước.

Câu hỏi ôn tập
1. Nêu nội dung và mục đích của việc đánh giá bầu khí quyển trong két hàng?

2. Nêu các lưu ý để đảm bảo an toàn khi vào các không gian kín?

3. Nêu các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ trên tàu hóa chất?

4. Nêu các lưu ý để ngăn ngừa ô nhiễm do hóa chất độc hại gây ra?

5. Nêu các thiết bị bảo vệ con người trên tàu hóa chất

6. Trình bày về mối quan hệ tàu bờ?

7. QUY TRÌNH KHẨN CẤP

7.1  Tổ chức hành động, lậpcác quy trình khẩn cấp 
    Việc lấp kế hoạch để thực hiện các quy trình khẩn cấp yêu cầu phải thiết lập các đội ứng cứu khẩn cấp trên tàu. Việc tổ chức các đội ứng cứu khẩn cấp dựa trên các quy trình khẩn cấp đã đưa ra trên tàu và số lượng thuyền viên trên tàu.

     Cơ sở cấu trúc các đội ứng cứu phải dựa trên các yếu tố:

· Trung tâm chỉ huy khẩn cấp.

· Đội ứng cứu khẩn cấp.

· Đội dự phòng.

· Đội buồng máy hay đội kỹ thuật.

Tất cả các thuyền viên trên tàu phải biết vị trí của mình trong đội ứng cứu khẩn cấp và nhiệm vụ của mình trong trường hợp nguy cấp xảy ra. Những nhiệm vụ và quy trình khẩn cấp phải được hướng dẫn , tập luyện và được niêm yết ở nơi công cộng  và viết bằng ngôn ngữ dễ đọc, dễ hiểu.

7.2  Các quy trình khẩn cấp

     Bảng phân công nhiệm vụ khi có sự cố và những hướng dẫn nguy cấp , những việc phải làm của thuỷ thủ và sỹ quan trong trường hợp khẩn cấp gọi là quy trình khẩn cấp:

· Mọi thuyền viên phải làm quen với những hướng dẫn khi có báo động nguy cấp và hành động theo những hứng dẫn khi có báo động.

· Một phương án an toàn và sơ đồ chữa cháy phải chỉ rõ chi tiết và vị trí của các thiết bị để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

· Mọi người phải biết vị trí của các thiết bị nguy cấp và làm quen với việc sử dụng.

· Điều chính yếu là mọi người phải được huấn luyện thích đáng về các thao tác khẩn cấp.

· Tất cả các thiết bị được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp phải được bảo dưỡng trong tình trạng tốt và sẵn sàng sử dụng ở mọi thời điểm.

· Mọi người phải hiểu được các hành động phải làm trong các trường hợp nguy cấp có bản sau:

+   Hoả hoạn.

+   Đầm va.

+   Mắc cạn.

+   Thủng tàu .

+   Cháy đường ống.

+   Các tai nạn sảy ra đối với người.

+   Tràn hàng.

· Các quy trình nguy cấp đối với các sự cố liên quan đến hóa chất nguy hiểm được chỉ rõ ở ICS  cargo data sheet .

7.3 Đề phòng và xử lý tình huống
     Ngăn ngừa và phòng tránh tai nạn sự cố là mục tiêu chính của công tác đảm bảo an toàn cho việc khai thác tàu nói chung và tàu hóa chất nói riêng. Để đạt được mục tiêu đó thuyền viên của tàu cần phải:
· Đảm bảo việc vận hành khai thác tàu an toàn;

· Đảm bảo việc khai thác hàng hóa an toàn;

· Nâng cao năng lực tổ chức an toàn trên tàu;

· Thường xuyên luyện tập các tình huống khẩn cấp để thuyền viên thành thạo với nhiệm vụ của họ trong từng tình huống khẩn cấp;
· Nâng cao ý thức của thuyền viên trong mọi hoạt động để đảm bảo an toàn;

· Làm tốt công tác bảo dưỡng các thiết bị an toàn trên tàu để chúng luôn làm việc tin cậy;

· Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ;

· Tuân thủ các quy định của các Bộ luật và Công ước liên quan.

Tuy nhiên, trong thực tế khai thác tàu hóa chất, các tai nạn sự cố vấn xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, thuyền viên cần phải có năng lực xử lý tình huống. Thuyền viên phải nắm được nhiệm vụ của họ trong từng tình huống sự cố đặc biệt là các trường hợp sau:
· Ứng cứu hỏa hoạn;

· Cháy nổ hóa chất;

· Tràn hóa chất;

· Két bị rò rỉ;

· Bục đường ống làm hàng;

· Sự cố cho con người do hóa chất.

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu công tác tổ chức các đội ứng cứu khẩn cấp trên tàu?

2. Nêu các quy trình khẩn cấp thường được thiết lập trên tàu hóa chất?

3. Nêu các biện pháp ngăn ngừa tình huống khẩn cấp trên tàu?

8. XỬ LÝ SƠ CỨU
8.1 Thông tin về y tế trong MSDS
Trong MSDS cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin về hàng hóa chất mà chúng ta vận chuyển trong đó có các thông tin liên quan đến y tế như sau:
· Số điện thoại khẩn cấp để tìm hiểu thêm về thông tin.

· Các phương pháp sơ cứu trong trường hợp sau:

· Hít phải;

· Tiếp xúc vào da;

· Tiếp xúc vào mắt;

· Nuốt phải;

· Các triệu chứng hay ảnh hưởng nghiêm trong cấp tính và mãn tính và

· Các lưu ý hay điều trị ngay.

· Bảo vệ cá nhân

· Các biện pháp bảo vệ cá nhân;

· Bảo vệ đường thở;

· Bảo vệ tay;

· Bảo vệ mắt;

· Quẩn áo bảo vệ và

· Các nguy hiểm về nhiệt.

· Các thông tin về độc hại

· Các con đường xâm nhập vào cơ thể;

· Ăn mòn da;

· Hư hại mắt;

· Kích thích đường thở;
· Làm dị ứng da và đường thở; và

· Các nguy hiểm do hít phải.

8.2 Ví dụ về MSDS của Phenol
       Để thấy ro hơ về các thông tin của hóa chất cung cấp trong MSDS ta xem vị dụ sau:

Phenol

     See note 1 overleaf

Un number: 2312           Appearance  Liquid or white crystalline solid                 

Odour                             Sharp, like disinfectant                                       

synonyms                  Benzophenol Carbonic acid
Mfag table               Number: 710                                                                                                                                   
Marine pollution Category    B

Emergency procedures

	Fire
	Use alcohol-resistant foam. Fire fighters should wear breathing apparatus and protective clothing. Keep adjacent tanks with cool with water spray.

	Liquid in eye
	Do not delay: Wash eye gently. Keep eyelids wide open, with copious amount of clean water for at least 10 min. If there is doubt that the chemical has not been completely removed, continue washing for a further 10 min. Consult the MFAG or national equivalent. Obtain medical advice immediately.

	Liquid on skin
	Do not delay. Highly toxic by skin absorption. Immediately rip off all contaminated clothing. Rub all contaminated skin with swabs soaked in glycerol polyethylene glycol (PEG), or a 70-30 PEG/methylated spirit mixture for at least 10min. Use large quantities of solvent and change swabs frequently. IMPORTANT: see note 2 overleaf. Alternatively, deluge with water from shower or hose whilst rubbing as above. Obtain medical advice immediately.

	Vapour inhaled
	With rescuers wearing breathing apparatus, remove casualty to fresh air. Check that casualty is breathing - if stopped give artificial respiration at once. Give cardiac compression if the pulse is absent. Consult the MFAG or national equivalent. Obtain medical advice.

	spillage
	Avoid contact with the liquid. Wear full protective clothing and goggles. Wash spill away with water, but do not wash overside if in confined water. In later case, allow to solidify before removal. Inform Port Authorities if a significant spillage occurs. 


Health  data

	TLV
	5 ppm (skin).   See note 3 overleaf              Odour Threshold: 0.05ppm

	Effect of liquid

	in eyes
	Strongly corrosive. Gangrene may follow

	On skin
	Turns skin white and soft; no immediate pain. Pain intense later then lessens. Gangrene may follow

	By skin absorption
	Headache, abnormal vision, hearing, breathing and heart beat. Skin blue, unconsciousness and death may follow.

	By ingestion
	As for skin absorption, but also nausea, vomiting, severe stomach pain, corrosion of lips, throat and stomach

	Effect of vapour (see note 4)

	in eyes
	Irritation. Prolonged exposure may cause burn

	On skin
	Irritation. Dermatitis may follow repeated exposure may cause burn

	inhaled

(acute-effect)
	No significant effects, unless a lot of vapour is inhaled, which is unlikely because the vapour pressure is low. The symptoms are as for ‘skin absorption’ with nausea and vomiting in addition

	inhaled

(chronic-effect)
	Exposure to high concentrations may cause digestive and nervous disorders, pulmonary oedema or liver and kidney damage


Phenol

Fire and Explosion data

	Flash point
	790C closed cup
	LEL-UEL
	1.5 - 10%

	Auto-ignition temperature
	
	Explosion hazard
	slight


Chemical data

	Formula
	    C6H5OH                                                Chemical family: Phenol

	Additional information
	Is hygroscopic

A weak acid, which is very stable, although it may from tarry deposits and be come discoloured

	Reactivity with

	Oxidising agents
	It reacts readily with strong agents

	Acids
	Dangerous reaction with concentrated nitric acid and fuming sulphuric acid. No dangerous reaction with other acids

	Alkalis
	Reacts with moderate evolution of heat

	Salt or fresh water
	No dangerous reaction

	Air
	No dangerous reaction. Some pink or brown discolouration

	Other chemicals
	Reacts dangerously with ethylene oxide, acetaldehyde and formaldehyde (in the presence of acid or alkali). Otherwise no dangerous reactions but for confirmatory information, consult the data sheet for the other cargo in question. 


Physical data

	Specific gravity
	1.07 @ 200C
	Boiling point
	182 OC
	Freezing point
	41 OC

	Vapour pressure
	Very low
	Vapour density
	3.24
	Viscosity
	4 mPa.s @ 45OC

	Solubility in water
	Partly. See note 6 below
	Coefficient of cubic expansion
	0.0011 per OC @ 20OC
	Electrostatic generation
	Possible 


Handling and storage recommendations (See note 7)
	Normal carriage temperature:    45 - 50 OC
	Normal carriage pressure:      ambient

	Unsuitable materials
	Suitable materials

	          Zinc                               Nylon

         Copper                            Many paints

         Bronze                            Some plastics
	  Stainless steel                          Polyethylene

  Nickel                                      Polypropylene

  Coated mild steel                     Butyl rubber


Note

	1. The information on this data sheet is for 100% phenol, but it may be shipped as 80% to 90% aqueous solutions, or in solution with cresols.

2. Where, for any reason, the solvents recommended are not immediately available, rub the skin with swabs soaked in water. This treatment should be followed, as soon as possible, by rubbing with swabs soaked in one of the recommended solvents.

3. The designation “skin” refers to the potential contribution to the over-all exposure by the cutaneous route including mucous membranes and eye either by air-borne or, more particularly, by direct with substance.

4. Those affected with liver or kidney diseases should not be exposed to phenol for any length of time; even intermittent exposure to the vapour may be come dangerous.

5. The vapour may condense and solidify causing blockage of flame screens and pressure vacuum valves. There have been no reports of this in practice. It should be noted that water depresses the freezing point.

6. Phenol is partly miscible in water at ambient temperature. At 20OC the phenol rich layer contains about 72% and the aqueous layer about 8% of phenol. It is completely miscible at temperature greater than about 66OC.

7. For all handling operations, gloves, boots and suits of rubber or PVC, and head and face protection should be worn.




8.3 Tài liệu hướng dẫn sơ cứu y tế MFAG của IMO
   Có hai tài liệu về hướng dẫn về sơ cứu y tế được trang bị trên tàu để xử lý khi tiếp xúc với hàng hóa độc hại đó là International Medical Guide for Ship (IMGS) và Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG). Cả hai ẩn phẩm đề được xuất bản dưới sự chỉ đạo của IMO và ILO.
   MFAG bao gồm các hành động khẩn cấp để giúp đỡ với các chuẩn đoán về tai nạn và đưa ra bảng tham chiếu về các hướng dẫn điều trị. Các bảng trong MFAG đưa ra các hướng dẫn chi tiết về dấu hiệu, triệu trứng và điều trị, đặc biệt cần lưu ý tới danh mục các loại thuốc và thiết bị cần sử dụng (List of Medicines and Equipment).
   Trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của tàu phải đảm bảo rằng:

· Chỉ định vị trí chính xác trên tàu để cấp cứu y tế và chuẩn đoán điều trị nạn nhân;

· Chỉ định các thuyền viên đã được huấn luyện để thực hiện việc sơ cứu;

· Sử dụng thuốc và thiết bị sơ cứu hiệu quả để cấp cứu, điều trị các thuyền viên tiếp xúc với hàng hóa an mòn và độc hại;
· Chuẩn bị thuốc giải độc hoặc các phương pháp điều trị khác thích hợp với loại hàng mà tàu vận chuyển.
8.4 Những xử lý y tế

    Khi có nạn nhân gặp sự cố do hàng hóa chất độc hại gây ra, chung ta cần nhanh chóng thực hiện các việc sau đây:

· Tiến hành báo động;

· Chú ý không để trở thành nạn nhân tiếp theo;

· Chuyển nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm nhưng phải có thiết bijbaor vệ;

· Sử dụng thiết bị trợ thở nếu thấy cần thiết;
· Tham chiếu các hướng dẫn điều trị khẩn cấp trong MSDS;

· Tham chiếu MFAG một cách thích hợp;

· Đưa nạn nhân vào tắm khử độc nếu cần thiết;

· Chỉ được phép cởi bỏ thiết bị bảo vệ khi không còn độc, cần tránh di chuyển qua khu vục nhiễm độc;

· Cởi bỏ quần áo giầy dép của nạn nhân khi tắm;

· Nếu hóa chất dây vào mắt phải rửa bằng nhiều nước với thời gian tối thiểu là 15 phút;
· Điều trị nạn nhân, tìm kiếm các hướng dẫn y tế chuyên nghiệp nêu cần thiết;

· Tiếp tục theo dọi và chăm sóc nạn nhân;

· Tất cả các thuyền viên phải được hướng dẫn và thực tập về về kỹ thuật hô hấp và sơ cứu cơ bản.
Câu hỏi ôn tập

1. Nêu các thông tin về y tế trong MSDS?

2. Nêu các hướng dẫn xử lý độc hại và an mòn của Phenol?
3. Nêu nội dung của MFAG?

4. Nêu các phương pháp điều trị y tế do hóa chất độc hại?
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Hình 5.6: Bố trí két hàng
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Hình 4.3: Bơm thả chìm
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The main hazards


Liquid or aqueous solution causes very rapid severe poisoning which can be fatal by skin contact.


Causes severe damage to eyes and skin
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